
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. BRENNER, GAIL.  Khổ đau không là điều tất yếu : Đau khổ không tự đến, hạnh phúc không tự về / 
Gail Brenner, Rick Archer ; Đỗ Tôn Minh Khoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 
262tr. ; 23cm  
        Thư mục và phụ lục cuối chính văn  

2/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC.  Thiền trong đời sống hiện đại / Nguyễn Hữu Phước. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 226tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 177-217. - Thư mục: tr. 223-226  

3/.  Thích Nhất Hạnh - Người thắp sáng con đường tỉnh thức / Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Văn Tuấn, 
Cao Huy Thuần.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 252tr. : ảnh ; 23cm  
        Phụ lục: tr. 230-252. - Thư mục: tr. 252  

4/. VÕ MINH TUẤN.  Hiện tượng tôn giáo mới / Võ Minh Tuấn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 238tr. : 
tranh vẽ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 231-238  

1/. DƯƠNG THỊ LIỄU.  Văn hóa doanh nghiệp / Dương Thị Liễu. - H. : Tài chính, 2021. - 450tr. : minh 
họa ; 21cm  
        Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 442-450  

2/. ĐÀO DUY BÌNH.  Hành trình tử thần - Ghi chép từ nước Anh / Đào Duy Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 219tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ thuật tâm lý, các bài thực hành tâm linh giúp thoát khỏi "bóng ma" 
tâm lý của quá khứ cũng như vượt qua các rào cản trong hiện tại, thay đổi góc nhìn về cuộc đời, thay 
đổi niềm tin về bản thân và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. 

        Tóm tắt: Khái quát về thiền; các phương pháp thực hành thiền; ứng dụng và lợi ích của thiền 
trong cuộc sống hiện đại  

        Tóm tắt: Tập hợp bài viết thể hiện cảm nhận những triết lý, cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương 
Phật pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, hướng tới giá trị của thực hành tỉnh thức, nuôi dưỡng an lạc 
trong tâm, ý nguyện về sự hoà hiếu, hòa hợp, cùng chung tây xây dựng đời sống an bình, tràn đầy tình 
yêu thương. 

        Tóm tắt: Trình bày sự xuất hiện của hiện tượng tôn giáo mới; một số hiện tượng tôn giáo mới ở 
trên thế giới và Việt Nam; bản chất của hiện tượng tôn giáo mới; hiện tượng tôn giáo mới và xu thế tôn 
giáo hiện nay  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hóa doanh nghiệp, 
xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp, đo lường và đánh giá 
văn hóa doanh nghiệp  

 Ký hiệu môn loại: 204.42/KH450Đ 

Ký hiệu môn loại: 294.34435/TH305T 

Ký hiệu môn loại: 294.3927/TH302N 

Ký hiệu môn loại: 200/H305T 

Ký hiệu môn loại: 302.35/V115H 

Kho Đọc: VV.014234 
Kho Mượn: MV.076168-76169 
Kho lưu động: LD.033565-33566   

Kho Đọc: VN.049040 
Kho Mượn: MV.076166-76167   

Kho Đọc: VV.014235 
Kho Mượn: MV.076164-76165   

Kho Đọc: VN.049039   

Kho Đọc: VN.049046   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975 : Sách chuyên khảo / 
Trần Thị Minh Thi, Nguyễn Hữu Minh (ch.b.), Đặng Thị Hoa.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 471tr. : 
minh họa ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới  

4/.  Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986 : Sách chuyên khảo / 
Trần Thị Minh Thi (ch.b.), Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hà Đông.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 695tr. 
: minh họa ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới  

5/. LARSEN, KNUD S. Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại / Knud S. Larsen, Lê Văn Hảo. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2023. - 794tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)  
        Thư mục: tr. 605-794  

6/. LÊ THỊ HIỀN.  Hạnh phúc gia đình - Những điều cần biết : Hôn nhân với cuộc sống gia đình / B.s.: 
Lê Thị Hiền, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Danh Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 115tr. ; 20cm  

7/. NGUYỄN ĐÌNH THI.  Giáo trình Văn hóa và kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tất Thắng. - H. : 
Xây dựng, 2022. - 208tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Thư mục: tr. 201-206  

8/. NGUYỄN VĂN TUẤN.  Suy nghĩ thống kê trong đời thường / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 390tr. ; 21cm  

Tóm tắt: Ghi chép lại chi tiết, cụ thể, đầy cảm xúc với những bằng chứng xác đáng về những 
vấn đề di cư và hội nhập, cuộc chiến chống lại nạn buôn người. 

        Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, xã hội nông thôn Đồng bằng Bắc bộ thời kỳ 1960-1975; cơ 
sở lý luận, phương pháp, số liệu, địa bàn nghiên cứu; lựa chọn bạn đời và các yếu tố tác động; tuổi kết 
hôn trung bình lần đầu; sắp xếp nơi ở của các gia đình những năm đầu sau kết hôn...  

        Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, xã hội nông thôn Đồng bằng Bắc bộ thời kỳ 1976-1986; cơ 
sở lý luận, phương pháp, số liệu, địa bàn nghiên cứu; lựa chọn bạn đời và các yếu tố tác động; tuổi kết 
hôn trung bình lần đầu; sắp xếp nơi ở của các gia đình những năm đầu sau kết hôn...  

        Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về chuyên ngành tâm lý học xã hội; cái tôi nhìn từ góc 
độ văn hóa xã hội; sự hấp dẫn và các mối quan hệ: từ gắn bó đầu đời đến tình yêu lứa đôi; nhận thức 
xã hội: chúng ta nghĩ về cuộc sống xã hội như thế nào; thái độ và hành vi; ảnh hưởng nhóm...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về hôn nhân và gia đình; quy định pháp luật về hôn 
nhân và gia đình; những kinh nghiệm để giữ gìn hôn nhân bền vững và hạnh phúc  

        Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc; văn hóa và kiến trúc ở Việt Nam và 
trên thế giới; kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong kiến trúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến cơ bản về thống kê trong cuộc sống đời thường như: Xác suất 
và đời sống; trung bình và người trung bình; qui luật thống kê; nhiễu, sai lệch, nghịch lý thống kê; nhân 
vật thống kê  

Ký hiệu môn loại: 304.82/H107T 

Ký hiệu môn loại: 306.852095973/H454N 

Ký hiệu môn loại: 306.852095973/H454N 

Ký hiệu môn loại: 302/T120L 

Ký hiệu môn loại: 306.872/H107P 

Ký hiệu môn loại: 306.0711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 300.727/S523N 

Kho Đọc: VN.049052   

Kho Đọc: VV.014241   

Kho Đọc: VV.014264   

Kho Đọc: VV.014236   

Kho Đọc: VN.049051 
Kho Mượn: MV.076205-76206 
Kho lưu động: LD.033575-33576   

Kho Đọc: VV.014252   

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049043   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/.  Nhịp sống đương đại - Bất bình đẳng : Dành cho lứa tuổi 7+ / Axel Planté - Bordeneuve, Marie 
Révillion, Nathalie Michel... ; Phạm Thiều dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm  

10/.  Nhịp sống đương đại - Thế giới số : Dành cho lứa tuổi 7+ / Minh Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 123tr. : tranh vẽ ; 20cm  

11/. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành cho lứa tuổi 8+ / 
Trường Hùng, Vàng Chí Cả, Khánh Chi... ; Minh hoạ: Tấn Nguyễn. - H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.1. - 2022. - 143tr.: tranh vẽ  

12/. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành cho lứa tuổi 8+ / 
Trường Hùng, Vàng Chí Cả, Khánh Chi... ; Minh hoạ: Tấn Nguyễn. - H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.1. - 2022. - 144tr.: tranh vẽ  

13/. THẨM HỒNG THỤY.  Kẻ huỷ diệt trong thế giới phẳng / Thẩm Hồng Thụy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 330tr. ; 24cm  

14/.  Thế giới ngày nay chung tay vì ngày mai tươi sáng : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Jiyoung 
Noh ; Tranh: Sunkyo Joo ; Dịch: Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành 
vào lịch sử thế giới)  

15/. TRƯƠNG NAM THUẬN.  Quy hoạch và đô thị một góc nhìn : Những suy nghĩ sau đại dịch Covid - 

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bạn nhỏ được tiếp cận thông tin dưới góc độ khách quan, góp 
phần xây dựng nhận thức về các khía cạnh của sự bất đẳng, qua đó có thái độ tôn trọng và cùng tham 
gia những nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng bất bình đẳng giữa người với người  

        Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá về thế giới số; giải đáp những thắc mắc như: thế giới số 
khác gì với thế giới thực; thế giới số vận hành như thế nào? những lưu ý khi tham gia thế giới số để an 
toàn, lành mạnh... Từ đó góp phần xây dựng nhận thức về thế giới số và hình thành những thói quen an 
toàn và lành mạnh khi tham gia thế giới số  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những con người có thật, thuộc đủ mọi lứa tuổi khác 
nhau với những việc làm truyền cảm hứng về lẽ sống thiện, sống đẹp, nghị lực và tràn đầy tình yêu 
thương  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những con người có thật, thuộc đủ mọi lứa tuổi khác 
nhau với những việc làm truyền cảm hứng về lẽ sống thiện, sống đẹp, nghị lực và tràn đầy tình yêu 
thương  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích về thời sự công nghệ, các hãng công nghệ nổi bật hiện 
nay như Apple, Samsung, Nokia-Microsoft... và vai trò và tầm ảnh hưởng của công nghệ, truyền thông 
tới đời sống đời sống xã hội hiện nay  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

Ký hiệu môn loại: 305/NH313S 

Ký hiệu môn loại: 302.231/NH313S 

Ký hiệu môn loại: 302.09597/S455N 

Ký hiệu môn loại: 302.09597/S455N 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/K200H 

Ký hiệu môn loại: 303/TH250G 

Kho lưu động: LDTN.029372-29373 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044878-44879   

Kho lưu động: LDTN.029370-29371 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044876-44877   

Kho lưu động: LDTN.029328-29329 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045020-45021   

Kho lưu động: LDTN.029326-29327 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045022-45023   

Kho Đọc: VV.014238 
Kho Mượn: MV.076207-76208   

Kho lưu động: LDTN.029475-29478 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044939-44942   

   
 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

19 / Trương Nam Thuận. - H. : Xây dựng, 2022. - 340tr. ; 21cm 

16/.  Xây dựng nền văn hóa và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh / S.t, b.s.: Vũ Kim Yến, Trần Thị 
Mai Thanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 232tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 228-229  

1/. HOÀNG XUÂN CHÍNH.  Hán Việt thành ngữ cố sự / Hoàng Xuân Chính ; Huỳnh Vĩnh Phúc h.đ.. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 534tr. ; 23cm  

2/. LÊ TẤN PHƯỚC.  Các dấu chấm câu và ký hiệu trong tiếng anh  = Punctuation Marks and 
Symbols / Lê Tấn Phước, Văn Thị Nhã Trúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 274tr. ; 21cm  

3/. NGUYỄN THIỆN GIÁP.  Ngữ dụng học - Từ lí thuyết đến thực tiễn tiếng Việt / Nguyễn Thiện Giáp. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 447tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 431-438  

4/. NGUYỄN VĂN TRUNG.  Ngôn ngữ và thân xác / Nguyễn Văn Trung. - H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 166tr. ; 20cm  

5/. PRAPAI POONGARMCHERNG.  Perfect English conversation : Tất tần tật về hội thoại tiếng Anh 
thông dụng / Prapai Poongarmcherng ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 474tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24cm. - (Tủ sách Gamma Gen)(Ăn dặm tiếng Anh)  

        Tóm tắt: Cuốn sách cho chúng ta thấy những biến cố bất ngờ như đại dịch thì rõ ràng rằng 
chúng ta luôn có vấn đề trong cách hiểu và giao tiếp với nhau trong cùng một nội dung. Có người thì 
cho rằng đó là quan trọng, có người khác cho rằng điều đó chỉ bình thường và cũng có người chẳng 
xem điều đó đáng bận tâm  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể về giá trị tinh thần to lớn như: Bác quan tâm xây dựng nền 
giáo dục mới, làm giáo dục và văn hóa theo tư tưởng của Bác Hồ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ 
thống tư tưởng, quan điểm cách mạng, tư tưởng về giáo dục và văn hoá của người; là nguồn ánh sáng 
soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục và văn hóa Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và các 
giai đoạn cách mạng sắp tới  

        Tóm tắt: Giới thiệu các câu thành ngữ Hán Việt được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Y  

        Tóm tắt: Cuốn sách quý cho những ai mong muốn tìm hiểu và hoàn thiện việc sử dụng chấm 
câu và ký hiệu trong tiếng anh  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về dụng học và ngữ dụng học, ngữ cảnh và ý nghĩa, lí thuyết hành 
động ngôn từ, lí thuyết giao tiếp, nguyên tắc hợp tác và hàm ý, lí thuyết tương thích, lịch sự, hội thoại...  

        Tóm tắt: Khảo sát mối liên hệ giữa ngôn ngữ với tư tưởng, triết học, triết lý sống, thái độ sống... 
của các dân tộc; ngôn ngữ dân tộc có vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng, quan niệm 
sống... của các dân tộc nói chung và của người Việt nói riêng; các vấn để như cấu trúc, chiều sâu, ý 
nghĩa, công dụng... ngôn ngữ tục - có liên quan trực tiếp đến thân xác - qua các thể loại như truyện tiếu 
lâm, câu đố... cho đến các câu chửi, câu văng tục...   

Ký hiệu môn loại: 307.1216/QU600H 

Ký hiệu môn loại: 306.4309597/X126D 

Ký hiệu môn loại: 495.179597/H105V 

Ký hiệu môn loại: 428.0071/C101D 

Ký hiệu môn loại: 401.45/NG550D 

Ký hiệu môn loại: 401/NG454N 

Kho Đọc: VN.049056 
Kho Mượn: MV.076190-76191   

Kho Đọc: VN.049048   

Kho Tra Cứu: TC.002343   

Kho Đọc: VN.049064 
Kho Mượn: MV.076222-76223   

Kho Đọc: VV.014257   

Kho Đọc: VN.049065 
Kho Mượn: MV.076224-76225   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HOÁ HỌC 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

6/. QUEST, BRAIN.  Everything you need to ace English language arts : Quyển vở ai cũng muốn 
mượn: Hướng dẫn học toàn diện cho bậc trung học cơ sở / Brain Quest ; Trần Hồng Lê dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 499tr. ; 21cm  

7/. Tiếng Việt của em / Ch.b.: Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, Trần Hương Thục. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30cm  
         T.1. - 2022. - 139tr.: hình vẽ, bảng  

8/.  Thực hành tiếng Trung hiệu qủa : Dành cho người mới bắt đầu / B.s.: Trương Gia Quyền, Nguyễn 
Vũ Quỳnh Phương, Bùi Thị Hạnh Quyên.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293tr. : 
minh họa ; 21cm  

1/. HUGGINS-COOPER, LYNN.  Hóa học cho trẻ tò mò : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins- 
Cooper ; Minh họa: Alex Foster ; Bùi Phương Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 26cm  

1/. BAKER, LAURA.  Sinh học cho trẻ tò mò: Khám phá thế giới sống kì diệu! : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Baker ; Minh họa: Alex Foster ; Đinh Ngọc Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 
26cm  

2/. NURSE, PAUL.  Sự sống là gì? : 5 yếu tố cơ bản của sinh học / Paul Nurse ; Trang Rose dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 171tr. ; 21cm. - (Khoa học quanh ta)  
        Tên sách tiếng Anh: What is life?  

1/. TACHIBANA MIKIO.  Nhiệm vụ khoa học kỳ bí - Coi chừng! Quái vật bão đến rồi!  = Science 

        Tóm tắt: Cung cấp chủ đề hội thoại đa dạng, hữu ích cho mọi tình huống kèm mẫu câu có tính 
ứng dụng cao về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống: Chào hỏi, giới thiệu về bản thân, giới thiệu 
về người khác để làm quen, chào tạm biệt, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, xin phép và đề nghị giúp đỡ...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, thực hành tiếng Trung Quốc  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về hóa học, gồm: Các trạng thái của 
vật chất; khối xây dựng hóa học; hóa học của sự sống; bảng tuần hoàn hóa học; trong phòng thí 
nghiệm và hóa học quanh ta  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về sinh học, gồm: Vi sinh học, thực vật 
học, động vật học, hệ sinh thái môi trường sống, giải phẩu học, thuyết tiến hóa  

        Tóm tắt: Để sống sót qua những thử thách mà loài người hiện nay phải đối mặt – từ biến đổi khí 
hậu tới dịch bệnh, suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề an ninh lương thực – tất cả chúng ta phải hiểu 
được một điều quan trọng: Sự Sống Là Gì?. Và đó chính là chủ đề của cuốn sách này.  

Ký hiệu môn loại: 428.34/P206E 

Ký hiệu môn loại: 428.20712/E207Y 

Ký hiệu môn loại: 495.922/T306V 

Ký hiệu môn loại: 495.18/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 540/H401H 

Ký hiệu môn loại: 570/S312H 

Ký hiệu môn loại: 570.1/S550S 

Kho Đọc: VV.014256   

Kho Đọc: VN.049063   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044918   

Kho Đọc: VV.014255   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045042-45043   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045048-45049   

Kho Đọc: VN.049066 
Kho Mượn: MV.076220-76221 
Kho lưu động: LD.033579   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TOÁN HỌC 

VẬT LÝ 

ĐỘNG VẬT 

CÔNG NGHỆ 

wonder quest / Tachibana Mikio ; Dịch: Nguyễn Phước Tất Đạt, Thân Trọng Thanh Bình ; Phạm Vũ Lộc 
h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2022. - 175tr. : tranh màu ; 23cm  
 

2/. TAKADA SHINICHIROU.  Nhiệm vụ khoa học kỳ bí - Hành trình xuống biển sâu! / Takada 
Shinichirou ; Trần Việt Hà Thư dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 175tr. : tranh màu ; 23cm  

1/. HUGGINS-COOPER, LYNN.  Toán học cho trẻ tò mò: Số học, hình học, khoa học máy tính và hơn 
thế nữa : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins-Cooper ; Minh họa: Alex Foster ; Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 26cm  

2/.  Toán chọn lọc - Ôn thi vào lớp 10 / Nguyễn Thế Chinh, Phạm Đức Thoan. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 285tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/. BAKER, LAURA.  Vật lí cho trẻ tò mò: Năng lượng, vật chất, lực và vũ trụ của chúng ta! : Dành cho 
lứa tuổi 10+ / Laura Baker ; Minh họa: Alex Foster ; Hyo dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 
26cm  

1/.  Tung cánh trong không trung - Bay lượn với chim muông : Dành cho lứa tuổi 6 - 13 / Beauty of 
science ; Minh họa: Koma Zhang ; Keng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39tr. : tranh màu ; 29cm  

2/.  Tung cánh trong không trung - Cất cánh cùng côn trùng : Dành cho lứa tuổi 6 - 13 / Beauty of 
science ; Minh họa: Koma Zhang ; Keng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39tr. : tranh màu ; 29cm  

1/. THẨM HỒNG THỤY.  Kỳ lân công nghệ : Giấc mơ, hiện thực và sự tan biến / Thẩm Hồng Thụy. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 329tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về toán học, gồm: Những con số; 
những con số tuyệt diệu; hình khối; đo lường; toán học và khoa học; những nhà toán học nổi tiếng  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về vật lí, gồm: Động lực học; năng 
lượng học và điện tử; quang học; âm học; vật lý học thiên thể; vật lý thực hành  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị giúp các em tìm hiểu và khám phá về đặc 
điểm, đời sống các loài chim muông  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị giúp các em tìm hiểu và khám phá về đặc 
điểm, đời sống các loài côn trùng  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích, đánh giá, nhận định, bình luận về công nghệ. 
thị trường Ký hiệu môn loại: 551.552/NH304V 

Ký hiệu môn loại: 551.46/NH304V 

Ký hiệu môn loại: 510/T406H 

Ký hiệu môn loại: 510.76/T406C 

Ký hiệu môn loại: 530/V124L 

Ký hiệu môn loại: 598/T513C 

Ký hiệu môn loại: 595.7/T513C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045025-45026   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045024, TN.045027   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045046-45047   

Kho Đọc: VV.014258 
Kho Mượn: MV.076218-76219   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045044-45045   

Kho lưu động: LDTN.029443-29444 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045034-45035   

Kho lưu động: LDTN.029439-29440 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045038-45039   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1/.  Tung cánh trong không trung - Con người chinh phục bầu trời : Dành cho lứa tuổi 6 - 13 / Beauty of 
science ; Minh hoạ: Koma Zhang ; Keng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39tr. : tranh màu ; 29cm  

2/. TYRRELL, HENRY GRATTAN.  Lịch sử của những cây cầu / Henry Grattan Tyrrell ; Nguyễn Tuấn 
Bình dịch, s.t., minh họa ; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
693tr. : minh họa ; 24cm  

1/. TOSHIMICHI YOSHIDA.  Cuộc cách mạng rau sạch / Toshimichi Yoshida ; Dạ Hương dịch. - H. : 
Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 185tr. : minh họa ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 174-184  

1/.  Bách khoa thư kĩ năng sống - Tự tin lên nào cô gái : Dành cho bạn gái. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi 
/ Peng Fan b.s. ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 177tr. : tranh màu ; 21cm  

2/.  Bé học chăm sóc cơ thể  = How to take care of your body : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị 
Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải Nam. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 59tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bé học kỹ năng sống tự lập. T.2)  

Tóm tắt: công nghệ mang tính thời sự hiện nay như doanh nghiệp, nhà mạng, bán lẻ, thị trường, 
hành lang pháp lý, bảo mật, thương mại điện tử, đặt xe, OTT và tiền ảo của nhà báo Thẩm Hồng Thụy  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị giúp các em tìm hiểu và khám phá về cách 
bay lên không trung của con người  

        Tóm tắt: Khám phá quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu xây dựng cầu từ 
khởi thủy tới đầu thế kỷ XX: Sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu 
từ những cây cầu được làm bằng gỗ những năm 783 trước công nguyên cho đến những chiếc cầu bê 
tông cốt thép, cầu vượt nhịp dài, cầu treo, cầu vòm...  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả khi sống trong thế giới nông nghiệp hữu cơ, đưa 
ra cái nhìn đúng về bản chất của cây "rau khoẻ". Trình bày kỹ thuật trồng rau theo phương pháp tái chế 
từ rác hữu cơ và giải thích về chế độ dinh dưỡng khoa học  

        Tóm tắt: Chia sẻ bí kíp giúp bé gái luôn tự tin vào bản thân, không ngại khi ở giữa đám đông, 
kích hoạt năng lượng tích cực, luôn chiến thắng chính mình  

        Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ những hiểu biết về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cơ thể, vệ sinh cá 
nhân thông qua truyện kể  

Ký hiệu môn loại: 600/K600L 

Ký hiệu môn loại: 629.4/T513C 

Ký hiệu môn loại: 624.209/L302S 

Ký hiệu môn loại: 635.0484/C514C 

Ký hiệu môn loại: 646.7008342/B102K 

Ký hiệu môn loại: 646.7/B200H 

Kho Đọc: VV.014261 
Kho Mượn: MV.076232-76233   

Kho lưu động: LDTN.029441-29442 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045036-45037   

Kho Đọc: VV.014260 
Kho Mượn: MV.076508   

Kho Đọc: VN.049073 
Kho Mượn: MV.076238-76239 
Kho lưu động: LD.033585-33586   

Kho lưu động: LDTN.029318-29319 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045082-45083   

Kho lưu động: LDTN.027310-27311, LDTN.029406-29407 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042308-42309, TN.045006-45007   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Bé học chăm sóc nhà cửa  = How to do housework : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị Linh 
Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 63tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bé học kỹ năng sống tự lập. T.1)  

4/.  Bé học quản lý thời gian  = How to manage time : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị Linh 
Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 59tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bé học kỹ năng sống tự lập. T.4)  

5/.  Bé học thích ứng với môi trường xung quanh  = How to adapt to the surroundings : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh họa: Trần 
Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 67tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bé học kỹ năng 
sống tự lập. T.3)  

6/. EANES, REBECCA.  Làm cha mẹ tích cực : Positive parenting / Rebecca Eanes ; Vũ Trâm, Thu 
Ốc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 307tr. ; 19cm  

7/. JUNG WOOYUL.  Bố bỉm sữa nuôi con khác biệt / Jung Wooyul ; Tạ Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 350tr. ; 19cm  

8/. LÊ TIỂU MY.  Mái nhà của con / Lê Tiểu My. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
122tr. : bảng, tranh vẽ ; 18cm  

9/. NGUYỄN NGỌC ÁI QUỲNH.  Làm ba mẹ bắt đầu từ đâu? : Nuôi dạy con từ 0 - 6 tuổi / Nguyễn 
Ngọc Ái Quỳnh. - H. : Lao động, 2022. - 210tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ học cách làm việc nhà, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa thông qua truyện kể  

        Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ xây dựng kỹ năng quản lý thời gian, sống tự lập thông qua truyện kể  

        Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kỹ năng ứng xử, thích ứng với môi trường xung quanh thông qua 
truyện kể  

        Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp giúp các bậc cha mẹ đối phó với các thách thức liên 
quan đến các hành vi thường gặp ở trẻ em bằng cách cải thiện mối quan hệ trong gia đình, tạo dựng 
gia đình gắn kết thông qua thói quen sinh hoạt, truyền thống và văn hóa gia đình  

        Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm hữu ích của một người bố trong quá trình chăm sóc cô 
con gái sơ sinh từ việc đồng hành với mẹ ngay ở giai đoạn thai kỳ, khi mới sinh, những kỹ năng trong 
chăm sóc con nhỏ đến việc thấu hiểu tâm lý con trong từng giai đoạn phát triển cũng như việc duy trì 
một gia đình hòa thuận ra sao  

        Tóm tắt: Những thông tin thiết thực, lời khuyên bổ ích dành cho người sắp làm cha bớt cảm 
giác khủng hoảng, có sự chuẩn bị tốt nhất để trở thành người bố tuyệt vời mà đứa con có thể hy vọng  

        Tóm tắt: Cung cấp cho ba mẹ những thông tin cơ bản về sự phát triển của bé từ khi mẹ bắt đầu 
mang thai cho đến khi bé 6 tuổi. Quá trình nuôi dạy con từ 0 đến 6 tuổi, những câu chuyện thực tế, 
những lời chia sẻ chân thành giúp cho những người làm ba, làm mẹ phần nào yên tâm và tự tin hơn  

Ký hiệu môn loại: 648/B200H 

Ký hiệu môn loại: 640.43/B200H 

Ký hiệu môn loại: 646.76/B200H 

Ký hiệu môn loại: 649.1/L104C 

Ký hiệu môn loại: 649.1/B450B 

Ký hiệu môn loại: 649.10242/M103N 

Ký hiệu môn loại: 649.1/L104B 

Kho lưu động: LDTN.027308-27309, LDTN.029404-29405 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042310-42311, TN.045008-45009   

Kho lưu động: LDTN.027314-27315, LDTN.029410-29411 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042304-42305, TN.045002-45003   

Kho lưu động: LDTN.027312-27313, LDTN.029408-29409 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042306-42307, TN.045004-45005   

Kho Đọc: VN.049072   

Kho Đọc: VN.049067   

Kho Đọc: VN.049070 
Kho Mượn: MV.076236-76237 
Kho lưu động: LD.033582   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

10/. NGUYỄN NGỌC TUẤN.  Phác thảo danh trà Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2020. - 192tr. ; 24cm  

1/.  Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý cho Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Hoàng Minh Lợi (ch.b.), Lê Đình Chỉnh, Trần Thị Nhung.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. 
- 233tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Thư mục: tr. 
218-233  

2/. MOOTEE, IDRIS.  Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng tạo chiến lược : Thứ mà không trường kinh 
doanh hay trường thiết kế nào có thể dạy bạn / Idris Mootee. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 210tr. 
; 21cm  

3/.  Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Thu Hà (ch.b.), Phan Chí Anh, Lê Thị Tú Anh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 218tr. 
: minh họa ; 24cm  
        Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế, Thư mục cuối mỗi chương  

4/. NGUYỄN TIẾN LỢI.  Kỹ năng làm sếp : Sách gối đầu giường của sếp / Nguyễn Tiến Lợi. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 166tr. : ảnh, bảng ; 20cm  
        Thư mục: tr. 165-166  

5/.  600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp, quản trị, điều hành doanh nghiệp của các doanh nhân xuất sắc 
: Lê Huy Khoa, Võ Thị Thu Hồng dịch, s.t. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr. ; 
18cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ với các độc giả yêu trà về các vùng chè trên đất nước Việt Nam để tự hào về 
những rừng chè cổ thụ, những danh trà và nền văn hóa trà lâu đời của người Việt  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia; chiến lược phát 
triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc; đánh giá, bài học kinh nghiệm về chiến lược phát 
triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một khuôn khổ cho tư duy thiết kế phù hợp với quản lý kinh 
doanh, tiếp thị và thiết kế chiến lược; Đồng thời cuốn sách cung cấp bộ công cụ, áp dụng các khái 
niệm để sử dụng ngay trong công việc hàng ngày; Giải thích cách tư duy thiết kế có thể mang lại các 
giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp.  

        Tóm tắt: Trình bày các lí luận và thực tiễn về quản trị chiến lược, quản trị hoạt động marketing, 
quản trị chất lượng, quản trị nhân lực và quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, khái niệm cơ bản về kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, 
nghệ thuật dùng người, hoàn thiện nhân cách của sếp, bệnh của sếp, phong cách của sếp, xây dựng 
phong cách tổ chức, xâu dựng hình ảnh của sếp và thương hiệu của tổ chức, xử lý các tình huống 
thường gặp, giúp nhà lãnh đạo luôn thành công trong công tác tổ chức, điều hành  

Ký hiệu môn loại: 641.3372/PH101T 

Ký hiệu môn loại: 658.827095/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 658.4094/T550D 

Ký hiệu môn loại: 658/NGH305C 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/K600N 

Kho Đọc: VN.049068   

Kho Đọc: VV.012335 
Kho Mượn: MV.076397   

Kho Đọc: VV.014263   

Kho Đọc: VN.049077   

Kho Đọc: VV.014259   

Kho Đọc: VN.049071 
Kho Mượn: MV.076242-76243 
Kho lưu động: LD.033583-33584   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

6/. YEOMANS, MATTHEW.  Trust Inc: Từ niềm tin đến vị thế vững bền trong thời đại số / Matthew 
Yeomans ; Dịch: Phương Thảo, Quỳnh Chi. - H. : Công Thương, 2022. - 351tr. ; 21cm  

1/. NGUYỄN HỮU THĂNG.  Ăn uống khoa học với 60 bệnh thường gặp : Sách tham thảo / Nguyễn 
Hữu Thăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 224tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 183-218. - Thư mục: tr. 219  

2/. PHAN THIỆU XUÂN GIANG.  Phát triển giao tiếp cử chỉ : Cho trẻ có rối loạn tự kỷ. Tài liệu dành 
cho phụ huynh và nhà chuyên môn / Phan Thiệu Xuân Giang, Nguyễn Thị Thu. - H. : Phụ nữ, 2022. - 
127tr. : tranh màu ; 20cm  

3/. ROPPER, ALLAN H,.  Não bộ mất trí : Tình dục, chứng cuồng loạn và bí ẩn về bệnh tâm thần / 
Ropper, Allan H; Linh Nga dịch,. - H. : Phụ nữ, 2022. - 351tr. ; 21cm  

4/. VASANT LAD.  Ayurveda : Phương pháp y thuật cổ truyền Ấn Độ hơn 5.000 tuổi / Vasant Lad ; 
Hoàng Lan dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 546tr. : hình vẽ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 499-536  

Tóm tắt: Giới thiệu 600 câu nói bất hủ của các doanh nhân xuất sắc trên thế giới về cách khởi 
nghiệp, quản trị, điều hành doanh nghiệp để giúp các doanh nhân trẻ học hỏi thêm được các tri thức, 
tầm nhìn… những quy tắc bất biến trong kinh doanh từ đó đúc rút kinh nghiệm để xây dựng doanh 
nghiệp thành công 

        Tóm tắt: Giới thiệu sự phát triển của truyền thông xã hội và tác động đột phá của chúng đối với 
thế giới kinh doanh. Khám phá cách thức các doanh nghiệp lấy lại lòng tin của công chúng thông qua 
việc hợp tác với cộng đồng truyền thông xã hội, và giải pháp kiểm tra cách thức doanh nghiệp truyền 
đạt về sự bền vững để tạo niềm tin với công chúng  

        Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm của 60 loại bệnh thường gặp với lời khuyên nên ăn gì, kiêng gì với 
từng bệnh; cách chế biến một số món ăn hỗ chợ chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ khi mắc bệnh  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp cha mẹ hiểu về cử chỉ, chức năng của các vùng não có 
liên quan, vai trò của cử chỉ và những kỹ thuật giúp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ phát triển các kỹ năng giao 
tiếp bằng cử chỉ, xây dựng kỹ năng giao tiếp có sự phối hợp đồng bộ giữa cử chỉ và lời nói  

        Tóm tắt: Câu chuyện về một bệnh lý nổi tiếng vì khả năng phi thường của nó: khả năng bắt 
chước các triệu chứng của hầu như bất kỳ chứng bệnh nào về tâm thần hay thể chất đó là bệnh lý 
giang mai thần kinh hay bệnh giang mai của não bộ  

        Tóm tắt: Giới thiệu về y học Ayurveda (khoa học về cuộc sống và trường thọ) và phương pháp 
áp dụng Ayurveda vào thực tiễn để duy trì sức khoẻ; các kỹ thuật thở, thiền và luyện tâm, dinh dưỡng, 
bí quyết chữa lành, các loại bệnh và cách điều trị theo Ayurveda  

Ký hiệu môn loại: 658.11/S111T 

Ký hiệu môn loại: 659.202854678/TR521-I 

Ký hiệu môn loại: 613.2/Ă115U 

Ký hiệu môn loại: 618.9285882/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 612.82/N108B 

Ký hiệu môn loại: 615.538/A112U 

Kho Đọc: VN.049069 
Kho Mượn: MV.076240-76241   

Kho Đọc: VN.049041   

Kho Đọc: VN.049074 
Kho Mượn: MV.076228-76229 
Kho lưu động: LD.033580-33581   

Kho Đọc: VN.049061   

Kho Đọc: VN.049075 
Kho Mượn: MV.076230-76231   

Kho Đọc: VV.014262 
Kho Mượn: MV.076234-76235   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 

1/. ĐẶNG THÁI HOÀNG.  Nghệ thuật chân dung con người / Đặng Thái Hoàng. - H. : Xây dựng, 2022. 
- 79tr. ; 24cm  

2/. LIPMAN, JOANNE.  Cây vĩ cầm cuồng nộ  = Strings Attached : Câu chuyện về một người thầy hà 
khắc và nghệ thuật hoàn thiện con người / Joanne Lipman, Melanie Kupchynsky ; Phạm Linh dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 372tr. ; 24cm  

3/. LƯ NHẤT VŨ.  Đời và nhạc / Lư Nhất Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 306tr. : 
ảnh ; 24cm  

4/.  Tớ tự tô - Đồ vật quanh ta : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 10tr. : hình vẽ ; 21cm  

5/.  Trần Văn Khê - Trăm năm tâm và nghiệp / Hồng Vân, Nguyễn Thế Thanh, Đặng Hoành Loan.... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 358tr. : ảnh ; 24cm  

6/. TYRRELL, HENRY GRATTAN.  Nghệ thuật làm cầu / Henry Grattan Tyrrell ; Nguyễn Tuấn Bình 
dịch, s.t., minh họa; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - H. : Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207tr. : minh họa ; 24cm  
        Phụ lục đầu và cuối chính văn  

        Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên mấy vấn đề lý luận và lịch sử nghệ thuật chân dung...  

        Tóm tắt: Cuốn sách cho ta những bài học, không chỉ trong phạm vi học tập, định hướng thành 
công, mà cả về nhân sinh quan trọng trong cuộc sống, cách yêu thương chia sẻ, cách vượt qua khó 
khăn, cách cảm nhận hạnh phúc.  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng và dấn thân vào sự nghiệp 
sáng tác văn nghệ cũng như sưu tầm dân ca các vùng miền của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về con người và cuộc đời của Giáo sư Trần Văn Khê, những đóng 
góp của ông trong việc nghiên cứu và góp phần đưa âm nhạc, nghệ thuật dân tộc Việt Nam ra thế giới  

        Tóm tắt: Những phân tích của Henry Grattan Tyrrell - một kỹ sư, chuyên gia chuyên ngành cầu 
đường về những cây cầu được xây dựng không được xem xét dưới góc độ nghệ thuật. Đồng thời đưa ra 
một số phân tích về tiêu chuẩn nghệ thuật, mỹ học, kết cấu... và hình ảnh minh họa để có thể cải thiện 
tính thẩm mỹ của các cây cầu  

 

Ký hiệu môn loại: 704.942/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 787.2092/C126V 

Ký hiệu môn loại: 780.92/Đ462V 

Ký hiệu môn loại: 745.73/T460T 

Ký hiệu môn loại: 781.620092/TR121V 

Ký hiệu môn loại: 725.98/NGH250T 

  

Kho Đọc: VV.014269 
Kho Mượn: MV.076216-76217   

Kho Đọc: VV.014268 
Kho Mượn: MV.076246-76247   

Kho Đọc: VV.014267   

Kho lưu động: LDTN.029414-29415 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044998-44999   

Kho Đọc: VV.014270 
Kho Mượn: MV.076244-76245   

Kho Đọc: VV.014265 
Kho Mượn: MV.076509   

 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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1/. HOAN NGUYỄN.  Stage designer - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 : Dành cho tuổi 
trưởng thành / Hoan Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 218tr. : ảnh ; 21cm. - (Hướng nghiệp 4.0)  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Huy Hoan, Phụ lục: tr. 209-218  

2/. LƯU HIỂU MAI.  Cờ tướng nghệ thuật khai cuộc / Lưu Hiểu Mai. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 
255tr. : hình vẽ ; 19cm  

3/. MAI LUÂN.  Cờ vua chiến thuật khai cuộc - Những điều cần phải nhớ / Mai Luân. - H. : Thể thao và 
Du lịch, 2023. - 249tr. : hình vẽ ; 19cm  

4/. NGUYỄN PHÚC AN.  Tuồng hát cải lương : Khảo & luận : 10 năm bổn tuồng đề yếu (1922 - 1931) 
: Nói về cải lương bằng bổn tuồng cải lương / Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 612tr. : ảnh, bảng ; 23cm  
        Thư mục: tr. 606-612  

5/.  Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ - Cùng chơi trốn tìm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện 
b.s. ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm  

6/.  Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ - Khám phá quy luật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện 
b.s. ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 23cm  

7/.  Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ - Thử tài thám tử : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện b.s. ; 
Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 23cm  

8/.  Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ - Tìm điểm khác nhau : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện 

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề thiết kế sân khấu - Stage designer; chia sẻ 
những bí quyết, kinh nghiệm làm nghề, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước nhảy vọt tạo nên thành 
công trong nghề nghiệp tương lai  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về khai cuộc trong cờ tướng; xu thế và những khai 
cuộc hiện nay; những ván đấu có khai cuộc hay của các đại kiện tướng  

        Tóm tắt: Bao gồm những nguyên tắc và phương pháp vận dụng chiến thuật trong khai cuộc, 
cũng như những sai lầm tai hại nếu không tuân thủ triệt để và linh hoạt những nguyên tắc đó  

        Tóm tắt: Phân khảo và luận tập trung thảo luận những vấn đề về cải lương như "cải lương" là 
gì, tại sao phải cải lương rồi thành ra nghệ thuật sân khấu cải lương; sự tích cải lương ra đời; ca thay 
phiên hay là hát chập/chặp... Phần đề yếu khảo sát về lai lịch soạn giả, nhà in, năm in, nội dung cốt 
truyện, hệ thống bài bản được soạn giả sử dụng viết tuồng hát cải lương, cho thấy thủ pháp nghệ thuật 
âm nhạc của soạn giả cũng như phản ảnh thị hiếu của người xem hát thích nghe loại bài bản nào...  

Ký hiệu môn loại: 792.025/ST102E 

Ký hiệu môn loại: 794.122/C460T 

Ký hiệu môn loại: 794.12/C460V 

Ký hiệu môn loại: 792.509597/T518H 

Ký hiệu môn loại: 793.73/R203L 

Ký hiệu môn loại: 793.73/R203L 

Ký hiệu môn loại: 793.73/R203L 

Kho Đọc: VN.049078 
Kho Mượn: MV.076248-76249   

Kho Đọc: VN.049079 
Kho Mượn: MV.076250-76251 
Kho lưu động: LD.033589-33590   

Kho Đọc: VN.049080 
Kho Mượn: MV.076252-76253 
Kho lưu động: LD.033591-33592   

Kho Đọc: VV.014266   

Kho lưu động: LDTN.029423-29424 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045065-45066   

Kho lưu động: LDTN.029431-29432 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045057-45058   

Kho lưu động: LDTN.029433-29434 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045055-45056   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

b.s. ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm 

1/. ALBOM, MITCH.  Chika yêu dấu : Một cô bé kiên cường, một trận động đất và hành trình xây dựng 
một gia đình : Dành cho lứa tuổi 10+ / Mitch Albom ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 287tr. 
; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Finding Chika  

2/. ANGIE CHAU.  Những người thầm lặng  = Quiet as they come / Angie Chau ; Dịch: Hải Thanh, 
Viết Hổ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 287tr. ; 21cm  

3/. BẢO.  Vệt buồn sau tay áo / Bảo. - H. : Kim Đồng, 2022. - 153tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Lê Công Thế Bảo  

4/. BÙI QUANG THẮNG.  Những ngày cách ly : Tiểu thuyết / Bùi Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 158tr. ; 19cm  

5/.  Cả hành tinh trong hũ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Martin Stanev ; Đồng Xanh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 25cm  

6/. CAO BẢO VY.  Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian / Cao Bảo Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173tr. : tranh vẽ ; 18cm  

7/. CAO VĂN QUYỀN.  Lỗi tại cái đuôi diều : Tập truyện thiếu nhi / Cao Văn Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 171tr. ; 20cm  

8/.  Chang hoang dã - Gấu : Truyện tranh / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 114tr. 
: tranh màu ; 26cm  

9/.  Chuyện của áng mây : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Katie Harnett ; Đồng Xanh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 25cm  

Ký hiệu môn loại: 793.73/R203L 

Ký hiệu môn loại: 813/CH302A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V258B 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 823/C100H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/CH121N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/L452T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH106H 

Kho lưu động: LDTN.029425-29426 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045063-45064   

Kho Đọc: VN.049129 
Kho Mượn: MV.076340-76341 
Kho lưu động: LD.033614   

Kho Đọc: VN.049088 
Kho Mượn: MV.076320-76321   

Kho lưu động: LDTN.029366-29367 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044870-44871   

Kho Mượn: MV.076288-76289 
Kho lưu động: LD.033594-33595, LD.033653   

Kho lưu động: LDTN.029429-29430 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045059-45060   

Kho Đọc: VN.049111 
Kho Mượn: MV.076358-76359 
Kho lưu động: LD.033628   

Kho lưu động: LDTN.029362-29363 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044866-44867   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045030-45031   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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10/.  Chuyện kể trước giờ đi ngủ - Giấc mơ Bơ Cà Rốt : Dành cho lứa tuổi 3+ / Huỳnh Ly. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 66tr. : tranh vẽ ; 24cm  

11/.  Chuyện một cô gái từ giã thế gian  = Story that a girl dies : Truyện tranh / Mitsuharu Yanamoto ; 
Trần Anh Ly dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 233tr. : tranh vẽ ; 18cm  

12/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Chúng mình cảm ơn bạn : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Cao Lăng Hoa, Lưu Bá Lạc ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm  

13/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Gấu bông xinh xắn : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên Dung, Ngô Gia Hồng; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
23tr. : tranh màu ; 21cm  

14/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Chuyến đi cuối cùng của Milu : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên Dung, Thôi Lệ Quân ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm  

15/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Bác trâu già chuyển nhà : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Liêu Chi Vĩ, Trương Chấn Tùng; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. 
: tranh màu ; 21cm  

16/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Cây kỉ niệm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
nhi đồng / Lâm Hựu Như,Trác Côn Phong ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu 
; 21cm  

17/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Mong ước người nông dân : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên Dung, Trần Duy Lâm ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm  

18/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Chúng ta làm được mà! : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên Dung, Trần Hoà Khải; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
23tr. : tranh màu ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 823/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527K 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527M 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044914-44915   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044916-44917   

Kho lưu động: LDTN.029383 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044890-44891   

Kho lưu động: LDTN.029390-29391 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044978-44979   

Kho lưu động: LDTN.029398-29399 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044970-44971   

Kho lưu động: LDTN.029386-29387 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044982-44983   

Kho lưu động: LDTN.029396-29397 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044972-44973   

Kho lưu động: LDTN.029392-29393 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044976-44977   

Kho lưu động: LDTN.029388-29389 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044980-44981   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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19/.  Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm - Bữa tiệc trong rừng : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi nhi đồng / Hà Giai Phần, Xích Xuyên Minh; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm  

20/.  Cửa hàng Thế giới tuổi thơ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Sergey Sedov ; Minh 
họa: Elena Bulai ; Dịch: Quang Trung, Thụy Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 80tr. : tranh màu ; 22cm  

21/.  Danh tác thế giới - Bác sĩ Jekyll và ông Hyde : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: 
R. L. Stevenson ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 206tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: World classic - The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  

22/.  Danh tác thế giới - Thuần hóa cô nàng đanh đá : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên 
tác: W. Shakespeare ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 205tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: World classic - The taming of the shrew  

23/. DIỆU HOA.  Tĩnh lặng buông thư : Tản văn / Diệu Hoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 176tr. ; 
21cm  

24/. DURAND, MAURICE.  Thế giới của truyện Nôm / Maurice Durand ; Olivier Tessier b.s. ; Dịch, giới 
thiệu: Marcus Durand... ; Võ Thị Minh Tâm h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
326tr. : tranh vẽ ; 24cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'Univers des Truyện Nôm, Phụ lục: tr. 231-314. - Thư mục: tr. 
315-322  

25/. DY DUYÊN.  Cúc dại và tia nắng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Dy Duyên ; Minh họa: Nga Phan. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 153tr. : tranh màu ; 21cm  

26/.  Đi hát karaoke đi! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; Takanashi Sayuri 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 156tr. : tranh vẽ ; 18cm  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về hai thể loại văn học: truyện Nôm và ngâm khúc, ca... trong văn 
học truyền thống Việt Nam. Nghiên cứu phê bình về một số tác phẩm truyện Nôm dân gian và truyện 
Nôm của các tác giả Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.13/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C551H 

Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 

Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/T312L 

Ký hiệu môn loại: 895.9221109/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C506D 

Ký hiệu môn loại: 895.63/Đ300H 

Kho lưu động: LDTN.029384-29385 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044984-44985   

Kho lưu động: LDTN.029394-29395 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044974-44975   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044986-44987   

Kho lưu động: LDTN.029314-29315 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045076-45077   

Kho lưu động: LDTN.029316-29317 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045078-45079   

Kho Đọc: VN.049097 
Kho Mượn: MV.076268-76269   

Kho Đọc: VV.014280   

Kho lưu động: LDTN.029356-29357 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045172-45173   

Kho lưu động: LDTN.029350-29351 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045166-45167   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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27/. ĐINH THANH HUYỀN.  Kế hoạch dạy học Ngữ văn 10 : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Đinh Thanh Huyền (ch.b.), Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Huế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 275tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm  

28/. ĐOÀN TUẤN.  Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - Tái bản có bổ sung. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 327tr. ; 23cm  

29/. ĐOÀN VIỆT.  Có một ngày xuân trong một mùa hạ : Truyện dài / Đoàn Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 169tr. ; 19cm  

30/. ĐỖ HỒNG NGỌC.  Về thu xếp lại...: Tản văn / Đỗ Hồng Ngọc. - H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 158tr. ; 17cm  

31/. H'XÍU H'MOK.  Những mùa rẫy : Tập truyện ngắn / H'Xíu H'Mok. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 138tr. ; 21cm  

32/. HAYASHI FUMIKO.  Phố tuyết / Hayashi Fumiko ; Lam Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 225tr. ; 20cm  

33/. HAYDEN.  Cuối tuần New York nhớ quê hương / Hayden. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. ; 17cm 

34/. HÂU NÂU.  Chú mèo chưa biết chữ : Dành cho độ tuổi 3+ / Hâu Nâu. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
69tr. : tranh vẽ ; 24cm  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Ngọc  

35/. HIỀN NGUYỄN.  Trẻ con có phải siêu nhân đâu (và mẹ chúng cũng thế!) : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Hiền Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 89tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)  

36/. HỒ HUY SƠN.  Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố : Tập truyện ngắn / Hồ Huy Sơn. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 196tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu kế hoạch dạy học tương đương với các bài học trong sách giáo khoa Ngữ 
văn 10 tập 2; hoạt động dạy và học được tổ chức theo yêu cầu cụ thể của các nội dung: đọc, viết, thực 
hành tiếng Việt, nói và nghe  

Ký hiệu môn loại: 807.12/K250H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C400M 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/V250T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 895.635/PH450T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C515T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527K 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200C 

Kho Đọc: VV.014277   

Kho Đọc: VV.014275 
Kho Mượn: MV.076334-76335   

Kho Đọc: VN.049093 
Kho Mượn: MV.076262-76263   

Kho Đọc: VN.049127 
Kho Mượn: MV.076326-76327   

Kho Đọc: VN.046475 
Kho Mượn: MV.070276-70277, MV.076294-76295 
Kho lưu động: LD.031428-31429, LD.033599-33600, LD.033656   

Kho Đọc: VN.049121 
Kho Mượn: MV.076278-76279   

Kho Đọc: VN.049107 
Kho Mượn: MV.076300-76301 
Kho lưu động: LD.033603   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044912-44913   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045072-45073   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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37/. HỒ YÊN THỤC.  Nhật ký cô giáo - Học kỳ Thu / Hồ Yên Thục. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 152tr. ; 19cm  

38/. HUỲNH THU DUNG.  Tình mù trong bóng đêm dài : Tiểu thuyết / Huỳnh Thu Dung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 282tr. : ảnh ; 23cm  

39/. HUỲNH THÚY KIỀU.  Những làn khói tỏa hương : Tản văn / Huỳnh Thúy Kiều. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 180tr. ; 19cm  

40/. HUỲNH VĂN NHỊ.  Thăm thẳm làng quê : Tiểu thuyết / Huỳnh Văn Nhị. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 458tr. ; 21cm  

41/. HỮU NGỌC.  Ngẫm chuyện xưa nay / Hữu Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 304tr. ; 24cm 

42/. KELLY PHUONG.  Kẻ thuận tay trái : Bất đối xứng - Đồng dạng - Tự tổ chức / Kelly Phuong. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 243tr. : ảnh ; 21cm  

43/. KERET, ETGAR.  Bảy năm làm nên đời người / Etgar Keret ; Vũ Lập Nhật dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 215tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The seven good years  

44/. KHÔI VŨ.  Khách của quê nhau rún / Khôi Vũ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 158tr. ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Thái Hải  

45/. LẠC AN.  Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ / Lạc An. - H. : Kim Đồng, 2022. - 158tr. : tranh vẽ 
; 20cm  

46/. LAM LINH.  Nuốt hạt mọc cây / Lam Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
275tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M126V 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T312M 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH556L 

Ký hiệu môn loại: 895.922834/TH114T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NG120C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/K200T 

Ký hiệu môn loại: 892.48603/B112N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH102C 

Ký hiệu môn loại: 895.99223/Ô455B 

Kho Mượn: MV.076366-76367 
Kho lưu động: LD.033624-33625, LD.033654   

Kho Đọc: VN.049132 
Kho Mượn: MV.076270-76271 
Kho lưu động: LD.033612-33613   

Kho Đọc: VV.014274 
Kho Mượn: MV.076332-76333   

Kho Đọc: VN.046039 
Kho Mượn: MV.069316-69317, MV.076310-76311 
Kho lưu động: LD.030861, LD.030884, LD.033604-33605, LD.033650   

Kho Đọc: VN.049094   

Kho Đọc: VV.014276 
Kho Mượn: MV.076336-76337 
Kho lưu động: LD.033622-33623   

Kho Đọc: VN.049082   

Kho lưu động: LDTN.029380-29381 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044886-44887   

Kho Đọc: VN.049123 
Kho Mượn: MV.076282-76283   

Kho lưu động: LDTN.029320-29321 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045080-45081   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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; 21cm  
        Tên thật tác giả: Lê Thu Thảo  

47/. LANGE, TOVE KREBS.  Chuyến phiêu lưu vào thế giới cổ tích : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tove 
Krebs Lange ; Tuệ Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 26tr. : tranh màu ; 27cm  

48/. LÉTHY.  Coucou nước Pháp - Thanh xuân hẹn ta nơi ấy / Léthy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 228tr. : 
tranh vẽ ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Lê Thanh Nhật Bảo  

49/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU. Siêu phi đội "5M" : Những cuộc phiêu lưu, thám hiểm cùng tấm bản đồ bay 
siêu tốc : Sách dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lê Đắc Hoàng Hựu ; Minh hoạ: Lê Hữu Trường. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 20cm  
         T.2. - 2020. - 140tr.  

50/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU. Siêu phi đội "5M" : Những cuộc phiêu lưu, thám hiểm cùng tấm bản đồ bay 
siêu tốc : Sách dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lê Đắc Hoàng Hựu ; Minh hoạ: Lê Hữu Trường. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 20cm  
         T.1. - 2020. - 123tr.  

51/. LÊ MINH HÀ.  Đặc sản thời yêu / Lê Minh Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 221tr. ; 21cm 

52/. LÊ QUANG TRẠNG.  Màu của lửa : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 224tr. : hình vẽ ; 20cm  

53/. LÊ THIẾU NHƠN.  Hẹn nhau từ muôn kiếp trước : 36 chuyện tình văn nghệ sĩ / Lê Thiếu Nhơn. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2020. - 250tr. ; 21cm  

54/. LÊ THIẾU NHƠN.  Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh : Tập truyện trào phúng / Lê Thiếu Nhơn. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 278tr. ; 20cm  

55/. LÊ TIỀN TUYẾN. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N519H 

Ký hiệu môn loại: 839.813/CH527P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C435C 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S309P 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S309P 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ113S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M111C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228/H203N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/K250H 

Kho Đọc: VN.049118   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045050-45051   

Kho Đọc: VN.049098 
Kho Mượn: MV.076284-76285   

Kho lưu động: LDTN.025048-25049, LDTN.029499-29500 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.039862-39863   

Kho lưu động: LDTN.025050-25051, LDTN.029497-29498 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.039864-39865   

Kho Đọc: VN.049117 
Kho Mượn: MV.076364-76365 
Kho lưu động: LD.033621   

Kho Đọc: VN.049114 
Kho Mượn: MV.076348-76349 
Kho lưu động: LD.033616-33617   

Kho Đọc: VN.044924 
Kho Mượn: MV.067563-67564 
Kho lưu động: LD.033645-33647   

Kho Đọc: VN.049090 
Kho Mượn: MV.076256-76257   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Hồ Chí Minh. - 30cm  
         T.1 : Dấu ấn lữ hành. - 2022. - 295tr.: ảnh  

56/. LÊ TIỀN TUYẾN. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. - 30cm  
         T.2 : Nhìn ra thế giới. - 2022. - 259tr.: ảnh  

57/. LÊ TUYẾT TRINH.  Trên mặt đất, qua bầu trời : Xây dựng cho trẻ tình yêu thiên nhiên và ý thức 
bảo vệ môi trường : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Tuyết Trinh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 74tr. : tranh màu ; 
21cm  

58/. LÊ VĂN NGHĨA.  Điệp viên Không Không Thấy và Nhà thơ Thần Giáng : Truyện trào phúng / Lê 
Văn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 223tr. ; 21cm  

59/. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG.  Bạc màu áo ngự : Tập truyện ngắn / Lê Vũ Trường Giang. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 243tr. ; 20cm  

60/. LỆ HỒNG.  Cơn mưa dài : Tiểu thuyết / Lệ Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 194tr. ; 21cm 

61/. LỤC MẠNH CƯỜNG.  Hang bạc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lục Mạnh Cường ; Minh họa: Trinh 
Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 192tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)  

62/. MAI HƯƠNG.  Kể chuyện những dòng sông Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: Mai Hương, 
Ngọc Tâm ; Minh họa: Tấn Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 151tr. : tranh màu ; 21cm  

63/. MAI HƯƠNG.  Kể chuyện những ngọn núi Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: Mai Hương, 
Ngọc Tâm ; Minh hoạ: Ru - oi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 103tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài Gòn giải 
phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những trải nghiệm kho tàng tri thức nhân loại qua các phần: Trong 
mắt chúng tôi, một góc nhìn khác và di sản - nghệ thuật  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài Gòn giải 
phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những trải nghiệm kho tàng tri thức nhân loại qua các phần: Trong 
mắt chúng tôi, một góc nhìn khác và di sản - nghệ thuật  

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR254M 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ307V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B101M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C464M 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H106B 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K250C 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K250C 

Kho Tra Cứu: TC.002344   

Kho Tra Cứu: TC.002345   

Kho lưu động: LDTN.029297-29298 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044898-44899   

Kho Đọc: VN.047845 
Kho Mượn: MV.073974-73975, MV.076273 
Kho lưu động: LD.032561-32562, LD.033665-33666   

Kho Đọc: VN.049113 
Kho Mượn: MV.076346-76347   

Kho Đọc: VN.049095 
Kho Mượn: MV.076264-76265   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044892-44893   

Kho lưu động: LDTN.029322-29323 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045018-45019   

Kho lưu động: LDTN.029324-29325 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045016-45017   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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64/.  Mái ấm của cún cưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Katie Harnett ; Đồng Xanh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 25cm  
        Tên sách tiếng Anh: Monty and the Poodles  

65/.  Mẹ là của tớ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh Thi ; Tranh: Cao Lê Diệu 
Phúc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 29tr. : tranh màu ; 19cm  

66/.  Mẹ ơi, mình cùng làm nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh Thi ; Tranh: 
Cao Lê Diệu Phúc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 19cm  

67/. MÜLLER, ISABELLE.  Con gái của chim Phượng Hoàng - Hy vọng là con đường của tôi  = 
Phönixtochter - Die Hoffnung war mein Weg / Isabelle Müller ; Trương Hồng Quang dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 381tr. : ảnh ; 20cm  

68/.  Nếp nhăn của bà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Simona Ciraolo ; Đồng Xanh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 25cm  
        Tên sách tiếng Anh: The lines on Nana's face  

69/. NGÔ THỊ THU AN.  Ba - Món quà vô giá / Ngô Thị Thu An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 291tr. ; 21cm  

70/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ.  Nguyễn Du thiên tài - Vấn đề đã quen mà còn lạ / Nguyễn Đình Chú. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 357tr. ; 24cm  

71/. NGUYỄN ĐÌNH XÊ.  Rửa chén cùng mẹ : Tuỳ bút / Nguyễn Đình Xê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 157tr. ; 20cm  

72/. NGUYỄN HẢI YẾN.  Mộc hương cuối mùa thu / Nguyễn Hải Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
295tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về chân dung của đại thi hào Nguyễn Du thông qua 
những phát hiện mới về tác động của quê hương, gia tộc tới quá trình hình thành nhân cách và tài năng 
của ông. Tìm hiểu về nghệ thuật ứng xử chính trị, sự nghiệp văn chương cũng như giá trị không gian 
văn hóa Nguyễn Du  

Ký hiệu môn loại: 823/M103A 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M200L 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M200-O 

Ký hiệu môn loại: 833.92/C430G 

Ký hiệu môn loại: 823/N257N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B100M 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/NG527D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/R511C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M451H 

Kho lưu động: LDTN.029427-29428 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045061-45062   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044992-44993   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044990-44991   

Kho Đọc: VN.049086 
Kho Mượn: MV.076316-76317   

Kho lưu động: LDTN.029419-29420 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045074-45075   

Kho Đọc: VN.049128 
Kho Mượn: MV.076338-76339   

Kho Đọc: VV.014278 
Kho Mượn: MV.076304-76305   

Kho Đọc: VN.049116 
Kho Mượn: MV.076362-76363 
Kho lưu động: LD.033620   

Kho Đọc: VN.049109 
Kho Mượn: MV.076352-76353   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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73/. NGUYỄN HIẾN LÊ.  Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu sách / Nguyễn Hiền Đức 
s.t., tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 447tr. ; 21cm  

74/. NGUYỄN MINH HẢI.  Cùng con lớn lên từng ngày : Tạp văn / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 283tr. ; 17cm  

75/. NGUYỄN MỸ NỮ.  Góc phố ba người : Tập truyện ngắn / Nguyễn Mỹ Nữ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 132tr. ; 20cm  

76/. NGUYỄN NGỌC THUẦN.  Nhện ảo : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyễn Ngọc Thuần. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 159tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi mới lớn)  

77/. NGUYỄN PHÁT.  Hoàng tự : Tiểu thuyết / Nguyễn Phát. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 307tr. ; 
21cm  

78/. NGUYỄN PHÚC AN.  Văn học Trung đại Việt Nam - Nhìn từ thể loại tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán 
/ Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 400tr. ; 23cm  

79/. NGUYỄN THÁI HẢI.  Phù Thủy áo vàng, con Mèo Lười và thằng Bí Đỏ : Truyện dài thiếu nhi : 
Sách dành cho thiếu nhi 10 - 15 tuổi / Nguyễn Thái Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 147tr. ; 21cm  
        Bút danh tác giả: Khôi Vũ  

80/. NGUYỄN THỊ HẢI.  Trước bến : Cổ thi tư cảm / Nguyễn Thị Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 176tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 103-175  

81/. NGUYỄN THỊ KIM HÒA.  Tay chị tay em : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thị Kim Hòa. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 103tr. : tranh màu ; 21cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới)  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết là những lời tựa, bài giới thiệu sách của tác giả Nguyễn Hiến 
Lê viết cho sách của chính tác giả và cho sách của các bạn văn  

        Tóm tắt: Cổ thi tư cảm là tập thơ bao gồm những bài tác giả cảm tác khi đọc những bài thơ 
Đường. Và khi đọc bài thơ do tác giả cảm tác, chúng ta sẽ nhìn thấy sự đồng cảm của tác giả thời xưa 
và tác giả thời nay. Với cách dùng chữ đơn giản, nhưng người đọc, nhận ra chất thơ và sẽ thấy lòng 
mình rung động  

Ký hiệu môn loại: 895.92283409/NG527H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C513C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/G419P 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH254A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H407T 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH500T 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/TR557B 

Kho Đọc: VN.043715 
Kho Mượn: MV.076258   

Kho Mượn: MV.076360-76361 
Kho lưu động: LD.033618-33619, LD.033652   

Kho Đọc: VN.049087 
Kho Mượn: MV.076318-76319 
Kho lưu động: LD.033610-33611   

Kho lưu động: LDTN.029352-29353 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045170-45171   

Kho Đọc: VN.049110 
Kho Mượn: MV.076354-76355   

Kho Đọc: VV.012257 
Kho Mượn: MV.076398   

Kho lưu động: LDTN.029311-29313 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045070-45071   

Kho Đọc: VN.049124   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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82/. NGUYỄN THỊ THANH VĨNH.  Tổ quốc từ ngọn sóng Trường Sa : Tập ký sự / Nguyễn Thị Thanh 
Vĩnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 199tr. ; 19cm  

83/. NGUYỄN THU THỦY.  Những lối về miền hoa / Nguyễn Thhu Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
143tr. ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi mới lớn)  

84/. NGUYỄN TRÍ.  Chuyến du hành xanh biếc : Truyện dài / Nguyễn Trí. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
145tr. ; 19cm  

85/.  Người thắp đèn cho núi / Lê Quang Trạng, Nguyễn Hương, Nguyễn Ngọc Hoài Nam.... - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 184tr. ; 19cm  

86/. NHẤT LINH.  Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng / Nhất Linh. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 
675tr. ; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)  

87/. NHẤT NGUYÊN.  Cửu đỉnh chi bảo : Tiểu thuyết lịch sử / Nhất Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 179tr. ; 21cm  

88/.  Những câu chuyện dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự / Minh Khuê s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 131tr. : tranh vẽ ; 21cm  

89/.  Những câu chuyện dạy trẻ phát huy trí tưởng tượng / Minh Khuê s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 131tr. : tranh vẽ ; 21cm  

90/.  Những câu chuyện dạy trẻ về cách tư duy độc lập / Minh Khuê s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 131tr. : tranh vẽ ; 21cm  

91/.  Những câu chuyện dạy trẻ về cách ứng xử / Minh Khuê s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
131tr. : tranh vẽ ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T112C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T450Q 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556L 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527D 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108/NG558T 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108032/T527T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C566Đ 

Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C 

Kho lưu động: LDTN.029360-29361 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045176-45177   

Kho Đọc: VN.049137 
Kho Mượn: MV.076276-76277   

Kho Đọc: VN.049099 
Kho Mượn: MV.076286-76287 
Kho lưu động: LD.033593   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044872-44873   

Kho lưu động: LDTN.029364-29365 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044868-44869   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044897   

Kho Đọc: VN.049096 
Kho Mượn: MV.076266-76267   

Kho lưu động: LDTN.029301-29302 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045182-45183   

Kho lưu động: LDTN.029299-29300 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045180-45181   

Kho lưu động: LDTN.029305-29306 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045186-45187   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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92/.  Những câu chuyện dạy trẻ về lòng tự tin / Minh Khuê s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
131tr. : tranh vẽ ; 21cm  

93/.  Những chiếc xe hiệp sĩ - Cảm ơn xe cấp cứu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2-6 / Lời: Mijica ; 
Tranh: Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh 
màu ; 21cm  

94/.  Những chiếc xe hiệp sĩ - Một ngày của xe cứu hộ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: 
Mijica ; Tranh: Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 21cm  

95/.  Nữ chúa tuyết : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Clamp ; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 129tr. : tranh vẽ ; 18cm  

96/. PHẠM MINH MẪN.  Có những ngày chông chênh giữa phố / Phạm Minh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 249tr. : hình vẽ ; 20cm  

97/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN.  Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng : Tập truyện ngắn huyền ảo / 
Phạm Thị Ngọc Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 358tr. : trang vẽ ; 
19cm  

98/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN.  Những bà già xinh đẹp : Tản văn và một vài truyện ngắn / Phạm Thị 
Ngọc Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 363tr. ; 19cm  

99/. PHAN MẠNH HÙNG.  Trang sách cũ phiến bia xưa / Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Đông Triều. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 327tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 322-327  

100/. PHÁT DƯƠNG.  Bộ móng tay màu đỏ : Tập truyện ngắn / Phát Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 198tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết nghiên cứu về những hiện tượng văn học, di tích lịch sử, văn 
hóa đa dạng trên vùng đất từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, như đình Long Hậu (Lai Vung, Đồng Tháp), 
chùa cổ huyện Tuy An tỉnh Phú Yên, câu đối Hán Nôm ở Nam Bộ, đền thờ và lăng mộ Nguyễn Huỳnh 
Đức (Long An)...  

Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 895.63/N550C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C400N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/TR107S 

Kho lưu động: LDTN.029307-29308 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044896, TN.045069   

Kho lưu động: LDTN.029303-29304 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045184-45185   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044988-44989   

Kho lưu động: LDTN.029412-29413 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045000-45001   

Kho lưu động: LDTN.029378-29379 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044884-44885   

Kho Đọc: VN.049083 
Kho Mượn: MV.076356-76357 
Kho lưu động: LD.033626-33627   

Kho Đọc: VN.049135 
Kho Mượn: MV.076274-76275   

Kho Đọc: VN.049089 
Kho Mượn: MV.076254-76255   

Kho Đọc: VV.014273 
Kho Mượn: MV.076330-76331   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tên thật tác giả: Dương Thành Phát 

101/. QUỲNH TRẦN.  Ngài Kẹo / Quỳnh Trần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
155tr. ; 20cm  

102/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.3. - 2022. - 212tr.: tranh vẽ  

103/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.30. - 2022. - 186tr.: tranh vẽ  

104/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.25. - 2022. - 208tr.: tranh vẽ  

105/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.20. - 2022. - 194tr.: tranh vẽ  

106/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.12. - 2022. - 213tr.: tranh vẽ  

107/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.9. - 2022. - 212tr.: tranh vẽ  

108/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.1. - 2022. - 217tr.: tranh vẽ  

109/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.24. - 2022. - 204tr.: tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B450M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG103K 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Kho Đọc: VN.046042 
Kho Mượn: MV.069365-69366, MV.076292-76293 
Kho lưu động: LD.030864-30865, LD.033597-33598, LD.033655   

Kho lưu động: LDTN.029354-29355 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045168-45169   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045122-45123   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045091-45092   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045134-45135   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045142-45143   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045084, TN.045086   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045112-45113   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045126-45127   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045136-45137   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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110/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.19. - 2022. - 204tr.: tranh vẽ  

111/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.13. - 2022. - 212tr.: tranh vẽ  

112/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.6. - 2022. - 208tr.: tranh vẽ  

113/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.27. - 2022. - 188tr.: tranh vẽ  

114/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.21. - 2022. - 200tr.: tranh vẽ  

115/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.10. - 2022. - 212tr.: tranh vẽ  

116/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.31. - 2022. - 164tr.: tranh vẽ  

117/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.5. - 2022. - 208tr.: tranh vẽ  

118/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.29. - 2022. - 186tr.: tranh vẽ  

119/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.23. - 2022. - 188tr.: tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045106-45107   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045085, TN.045095   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045098-45099   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045130-45131   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045144-45145   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045110-45111   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045088, TN.045090   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045118-45119   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045093-45094   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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120/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.22. - 2022. - 210tr.: tranh vẽ  

121/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.18. - 2022. - 170tr.: tranh vẽ  

122/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.17. - 2022. - 170tr.: tranh vẽ  

123/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.4. - 2022. - 203tr.: tranh vẽ  

124/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.15. - 2019. - 194tr.: tranh vẽ  

125/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.26. - 2022. - 183tr.: tranh vẽ  

126/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.2. - 2022. - 217tr.: tranh vẽ  

127/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.8. - 2022. - 214tr.: tranh vẽ  

128/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.14. - 2019. - 202tr.: tranh vẽ  

129/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045139   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045138, TN.045140-45141   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045108-45109   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045100-45101   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045120-45121   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045104-45105   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045132-45133   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045124-45125   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045114-45115   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045096-45097   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.16. - 2019. - 194tr.: tranh vẽ 

130/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.28. - 2022. - 188tr.: tranh vẽ  

131/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.7. - 2022. - 198tr.: tranh vẽ  

132/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; 
Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng. - 217cm  
         T.11. - 2022. - 214tr.: tranh vẽ  

133/. THẠCH LAM.  Hai đứa trẻ / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2020. - 166tr. ; 21cm. - (Danh tác Việt 
Nam)  

134/.  Thám tử lừng danh Conan - Hồ sơ tuyệt mật : Heiji Hattori & Kazuha Toyama : Sách dành cho 
lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 92tr. : tranh 
vẽ ; 25cm  

135/. THÀNH DŨNG.  Bánh mì thơm ban mai : Thơ thiếu nhi / Thành Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 101tr. ; 14cm  

136/. THIÊN SƠN.  Lây mạ ly huyền bí : Tập truyện ngắn / Thiên Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 197tr. ; 21cm  

137/.  Thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm văn chương ở trung học cơ sở theo định hướng phát triển 
năng lực / Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Hải Anh, Lã Phương Thúy.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 263tr. : minh họa ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số thiết kế bài học theo chủ đề được biên soạn theo chương trình Giáo 
dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018; các thiết kế bài học theo định hướng năng lực học sinh; một số 
bài viết tham khảo của các nhà nghiên cứu nổi tiếng, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên 
cứu, phê bình văn học và phương pháp dạy học  

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.63/S309Q 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/H103Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/B107M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C126M 

Ký hiệu môn loại: 807.12/TH308K 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045102-45103   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045128-45129   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045116-45117   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045087, TN.045089   

Kho Đọc: VN.049101 
Kho Mượn: MV.076290-76291 
Kho lưu động: LD.033596   

Kho lưu động: LDTN.029447-29448 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045028-45029   

Kho lưu động: LDTN.029382 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044888-44889   

Kho Đọc: VN.049084 
Kho Mượn: MV.076312-76313 
Kho lưu động: LD.033606-33607   

Kho Đọc: VV.014281 
Kho Mượn: MV.076302-76303   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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138/. THỦY NGUYÊN.  Chuyện kể trước giờ đi ngủ - Sẻ Nâu mơ thành Đại Bàng : Dành cho độ tuổi 
3+ / Thủy Nguyên. - H. : Kim Đồng, 2022. - 65tr. : tranh vẽ ; 24cm  

139/.  Thuyền trưởng Hươu Cao Cổ Chổi Chà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Michael Màu 
Nâu ; Minh họa: Nikru, Bích Trâm. - H. : Văn học, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 28cm. - (Những người bạn 
diệu kì = Magical friends)  

140/. THƯ HOÀI.  Những cây cầu có mái che màu đỏ / Thư Hoài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
288tr. ; 21cm  

141/. TÔ HOÀI.  Thành phố, gương mặt, con người / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 2022. - 228tr. ; 21cm 

142/. TỐNG PHƯỚC BẢO.  Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình : Tản văn / Tống Phước Bảo. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 186tr. ; 21cm  

143/. TỐNG PHƯỚC BẢO.  Hỗn kỳ đài : Truyện ngắn / Tống Phước Bảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 200tr. ; 20cm  
        Bút danh của tác giả: Trúc Thiên  

144/. TRẦN BẢO ĐỊNH.  Đọc thơ bạn : Thú thưởng ngoạn văn chương / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 314tr. ; 24cm  
        Bút danh tác giả: Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng  

145/. TRẦN BẢO ĐỊNH.  Lá rụng mùa : Mấy vấn đề về môi trường sinh thái Nam Bộ / Trần Bảo Định. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 358tr. ; 20cm  

146/. TRẦN DANH THÙY.  Gìn giữ âm xưa : Tản văn - Sơ khảo nhạc Việt / Trần Danh Thùy, Bùi Lệ 
Cơ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 485tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Hỗn Kỳ Đài là tập truyện ngắn viết về Sài Gòn, về người ở Sài Gòn, cả người bản xứ 
sinh sống lẫn dân tứ chiếng quá giang đoạn đời với mảnh đất này. Trong 15 truyện ngắn, "Hỗn Kỳ Đài" 
là một câu chuyện khá lạ. Những nhân vật gần như không có tên, chỉ có số phận. Không gian truyện 
như hư như thực, thời gian không xác định. Chỉ có ân tình, vị tha là có thực  

        Tóm tắt: Gồm những phê bình, bình luận của tác giả về bút pháp nghệ thuật trong thơ của một 
số nhà thơ tiêu biểu Việt Nam: Nguyễn Ngọc Thơ, Phùng Quang Thuận, Phan Hoàng, Trần Ngọc 
Hưởng, Nguyễn Quang Thiều...  

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527K 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH527T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/TH107P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/B308V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H454K 

Ký hiệu môn loại: 895.9221009/Đ419T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L100R 

Ký hiệu môn loại: 895.92284/G311G 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044910-44911   

Kho lưu động: LDTN.029437-29438 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045040-45041   

Kho Đọc: VN.049125 
Kho Mượn: MV.076322-76323   

Kho Đọc: VN.049112 
Kho Mượn: MV.076344-76345 
Kho lưu động: LD.033615   

Kho Đọc: VN.049120 
Kho Mượn: MV.076350-76351   

Kho Đọc: VN.049126 
Kho Mượn: MV.076324-76325   

Kho Đọc: VV.014279   

Kho Đọc: VN.049134   

Kho Đọc: VV.014271 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 29 

 - Thư mục thông báo sách mới 

147/. TRẦN HỮU NGHIỆP.  Thời gian trong mắt tôi : Hồi ký - Tuỳ bút - Cảo luận / Trần Hữu Nghiệp. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 383tr. ; 21cm  

148/. TRẦN KIÊM HẠ.  Trở về từ Iraq : Bút ký / Trần Kiêm Hạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2020. - 173tr. ; 21cm  

149/. TRẦN NHÃ THỤY.  Trong và ngoài căn phòng tôi : Tạp văn / Trần Nhã Thụy. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 281tr. ; 21cm  

150/.  Truyện kể mỗi tối giúp bé ngủ ngon - Mùa đông / Chu Nguyệt s.t., tổng hợp. - H. : Dân trí, 2022. 
- 243tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  

151/.  Truyện kể mỗi tối giúp bé ngủ ngon - Mùa xuân / Chu Nguyệt s.t., tổng hợp. - H. : Dân trí, 2022. 
- 241tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  

152/.  Truyện kể mỗi tối giúp bé ngủ ngon - Mùa thu / Chu Nguyệt s.t., tổng hợp. - H. : Dân trí, 2022. - 
234tr. : tranh vẽ ; 24cm  

153/.  Truyện kể mỗi tối giúp bé ngủ ngon - Mùa hạ / Chu Nguyệt s.t., tổng hợp. - H. : Dân Trí, 2022. - 
262tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  

154/. VĂN THÀNH LÊ.  Noriko Matsui - Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương / Văn Thành Lê ; Tranh: 
Noriko Matsui ; Higuchi Hoa dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 134tr. : ảnh ; 24cm  
        Thư mục trong chính văn  

155/. VÂN VŨ.  Kem Dâu trúng lời nguyền / Vân Vũ ; Minh họa: Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 115tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới)  

156/.  Vì chúng mình thương nhau  = Because we love each other : Truyện tranh / Thanh Tiên : Minh 
họa: Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 74tr. : tranh vẽ ; 20cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Noriko Matsui - nhà văn, họa sĩ người Nhật Bản đã 
dành cả đời mình sáng tác tranh truyện Ehon và Kamishibai cho trẻ thơ, cũng như duyên tình của bà 
đối với đất nước Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/TH462G 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/TR460V 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/TR431V 

Ký hiệu môn loại: 803.83/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 808.83/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 803.83/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 808.83/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 895.635/N434-I 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K202D 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/V300C 

Kho Mượn: MV.076306-76307   

Kho Đọc: VN.049122 
Kho Mượn: MV.076280-76281   

Kho Đọc: VN.044921 
Kho Mượn: MV.067567-67568 
Kho lưu động: LD.033668-33670   

Kho Đọc: VN.049092 
Kho Mượn: MV.076260-76261   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044904-44905   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044902-44903   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044900-44901   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044906-44907   

Kho Đọc: VV.014272 
Kho Mượn: MV.076328-76329   

Kho lưu động: LDTN.029358-29359 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045174-45175   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

157/. VÕ CHÍ NHẤT.  Muội tro : Tập truyện trinh thám / Võ Chí Nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 185tr. ; 19cm  

158/. VÕ CHÍ NHẤT.  Nghệ sĩ sáng tạo và nhà phê bình : Tập truyện ngắn / Võ Chí Nhất. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 219tr. ; 19cm  

159/. VÕ THU HƯƠNG.  Nụ cười chim sắt : truyện ký / Võ Thu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 222tr. ; 21cm  

160/. VŨ THẦN HOÀN.  We best love - Cuộc phản công của số 2 : Dành cho độ tuổi trưởng thành / Vũ 
Thần Hoàn ; Liêu Dương Ca dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 219tr. ; 23cm  

161/. VŨ THẦN HOÀN.  We best love - Mãi mãi là số 1 : Dành cho tuổi trưởng thành / Vũ Thần Hoàn ; 
Liêu Dương Ca dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 227tr. ; 23cm  

1/.  Alexandros đại đế : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Jaehong Yang ; Tranh: Hyoungjun Kim ; 
Dịch: Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế 
giới)  

2/.  Athens và Sparta kẻ thù truyền kiếp : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hyangsuk Lee ; Tranh: 
Wonhee Lee ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử 
thế giới)  

3/.  Các vị vua, văn thần, võ tướng nổi tiếng nhà Trần / Phạm Trường Khang b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 167tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam)  
        Phụ lục: tr. 143-164. - Thư mục: tr. 165-166  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M515T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NGH250S 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/N500C 

Ký hiệu môn loại: 895.136/W200E 

Ký hiệu môn loại: 895.136/W200E 

Ký hiệu môn loại: 938.07092/A101E 

Ký hiệu môn loại: 938.5/A110H 

Kho lưu động: LDTN.029416 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044996-44997   

Kho Đọc: VN.049085 
Kho Mượn: MV.076314-76315 
Kho lưu động: LD.033608-33609   

Kho Đọc: VN.044916 
Kho Mượn: MV.067573-67574 
Kho lưu động: LD.033648-33649, LD.033651   

Kho Đọc: VN.049104 
Kho Mượn: MV.076296-76297 
Kho lưu động: LD.033601-33602   

Kho Đọc: VN.049131 
Kho Mượn: MV.076342   

Kho Đọc: VN.049130 
Kho Mượn: MV.076343   

Kho lưu động: LDTN.029457-29458 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044960-44961   

Kho lưu động: LDTN.029471-29474 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044943-44946   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Cách mạng tháng 10 Nga tiến vào cung điện mùa đông : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hyunmi 
Lee ; Tranh: Hyunkyung Sim ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du 
hành vào lịch sử thế giới)  

5/.  Caesar nhà quân sự tài ba : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Miae Lee ; Tranh: Sunmin Lee ; 
Dịch: Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế 
giới)  

6/.  Châu âu thời trung cổ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Eunyoung Choi ; Tranh: Jeongjoo Yoon ; 
Dịch: Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế 
giới)  

7/.  Chiến tranh giành độc lập Mỹ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Juok Kim ; Tranh: Eunhye Kim ; 
Dịch: Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới)  

8/.  Chiến tranh thế giới lần thứ nhất : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Heejung Yoo ; Tranh: 
Hyoungjin Lee ; Dịch: Thu Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử 
thế giới)  

9/.  Chirstopher Columbus mở ra thời đại khám phá : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Eunjae Lee ; 
Tranh: Sangin Kim ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch         
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cuộc đời, sự nghiệp của các vị vua, văn thần, võ tướng nổi tiếng thời Nhà 
Trần: Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông,Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung…  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện sự mong muốn được sống tự do và thoát khỏi sự can thiệp của 
quốc gia châu Âu này. Đại diện các thuộc địa đã tập trung tại Philadelphia và tổ chức Hội nghị Lục địa 
nhằm khơi dậy khát vọng độc lập trong người dân thuộc địa. Tại Hội nghị Lục địa lần hai, George 
Washington đã được bầu làm Tổng tư lệnh chỉ huy 13 thuộc địa đứng lên giành độc lập từ đế quốc Anh. 
Cuối cùng, với sự trợ giúp của Pháp, họ đã giành phần thắng và lập nên Hợp chúng quốc Hoa Kì.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

Ký hiệu môn loại: 959.70240922/C101V 

Ký hiệu môn loại: 947.0841/C102M 

Ký hiệu môn loại: 937.09092/C101S 

Ký hiệu môn loại: 940.1/CH125A 

Ký hiệu môn loại: 973.3/CH305T 

Ký hiệu môn loại: 940.3/CH305T 

Kho Đọc: VN.049062 
Kho Mượn: MV.076391-76392 
Kho lưu động: LD.033643-33644   

Kho lưu động: LDTN.029455-29456 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044962-44963   

Kho lưu động: LDTN.029459-29460 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044958-44959   

Kho lưu động: LDTN.029491-29494 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044927-44930   

Kho lưu động: LDTN.029400-29401, LDTN.029495-29496 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044923-44926   

Kho lưu động: LDTN.029461-29462 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044955-44956   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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sử thế giới) 

10/.  Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo / Vương Quý Lê, Khuông Việt, Nguyễn Thị Tố Lan... ; S.t., 
chú giải, giới thiệu: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 263tr. : ảnh ; 23cm  

11/. ĐÀO ĐĂNG VỸ.  Nguyễn Tri Phương / Đào Đăng Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2020. - 331tr. : minh họa ; 21cm  

12/. HÀ MINH HỒNG.  Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 - 2020) 
/ Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 
343tr., 48tr. ảnh màu : minh họa ; 24cm  

13/. HOÀNG CHÍ HIẾU.  Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara (1966 - 
1972) : Sách tham khảo / Hoàng Chí Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 235tr. : 
ảnh ; 21cm  
        Thư mục: tr. 223-228. - Phụ lục: tr. 229-235  

14/.  Hoàng đế Tần Thủy Hoàng : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Myounglang Lee ; Tranh: Misun 
Kim ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới)  

15/.  Kể chuyện nữ tướng Việt Nam / Trường Khang b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 179tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách Truyền thống)  
Thư mục: tr.177  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài báo về du lịch, du khảo, phong tục của các tộc người các vùng miền, 
đặc điểm sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, lối sống của đồng bào ít người  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cùng những chiến công lẫy lừng của vị danh tướng lẫm 
liệt Nguyễn Tri Phương ở buổi đầu đánh Pháp đối với lịch sử Việt Nam dưới triều đại Nhà Nguyễn  

        Tóm tắt: Tập hợp, mô tả, phân tích quá trình 45 năm xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công 
nghệ, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin về chiến tranh công nghệ cao của Mỹ ở hàng rào điện tử 
McNamara trong chiến tranh Việt Nam, quá trình quân và dân Việt Nam chống chiến tranh công nghệ 
nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara (1967-1972) và một số nhận xét về cuộc chiến tranh công 
nghệ cao ở hàng rào diện tử McNamara  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể về những chiến công tiêu biểu của các nữ tướng 
trong lịch sử Ký hiệu môn loại: 970.015092/CH313S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/D500L 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092/NG527T 

Ký hiệu môn loại: 959.779044/TH107P 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514C 

Ký hiệu môn loại: 931.04092/H407Đ 

Kho lưu động: LDTN.029483-29486 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044931-44934   

Kho Đọc: VV.014282   

Kho Đọc: VN.046459 
Kho Mượn: MV.076193, MV.076272 
Kho lưu động: LD.033661   

Kho Đọc: VV.012996 
Kho Mượn: MV.076196   

Kho Đọc: VN.049021   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044957   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. LÊ MINH QUỐC.  Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2020. - 687tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 299-336. - Thư mục: tr. 677-681  

17/.  Louis XIV vua mặt trời : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Sunhee Kim ; Tranh: Hyeyoung Bae ; 
Dịch: Thu Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới)  

18/.  Nền văn minh Lưỡng Hà : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Yeounhee ; Tranh: Gaae Jung ; Dịch: 
Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới)  

19/. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG.  Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại / Nguyễn Đình Thống. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 115tr. : ảnh ; 21cm  
        Thư mục cuối chính văn  

20/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020) / 
Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29cm  
         T.1 : 1698 - 1945. - 2023. - 791tr.  

21/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020) / 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể về những chiến công tiêu biểu của các nữ tướng trong lịch 
sử Việt Nam như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Xuân Nương, Thiều Hoa, Nguyệt Nga, Ngọc Trinh, Lê Chân, 
Ngọc Quang...  

        Tóm tắt: Thuật lại truyền thuyết các bậc tiền nhân đã có công khai sinh, gây dựng, phát triển 
đất nước, dân tộc Việt như Vua Hùng, Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chử 
Đồng Tử; các vị tổ ngành nghề mộc, ngân khố, dệt lụa, thêu thùa, dệt chiếu, đúc đồng, in ấn, ca hát; 
những người tiên phong trong các ngành nghề mới du nhập vào Việt Nam như kéo xe, làm đèn, tráng 
gương, làm diêm, làm mũ, hồ là quần áo...  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của chị Võ Thị Sáu, người thiếu 
nữ anh hùng của quê hương đất đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu  

        Tóm tắt: Trình bày đại cương về địa lý tự nhiên của thành phố, thời đại tiền sử, thời kỳ Phù 
Nam, thời kỳ Thuỷ Chân Lạp và lưu dân người Việt giai đoạn 1998-1645. Giới thiệu các chúa và vua 
nhà Nguyễn, tình hình vùng Bình Thuận - Đồng Nai - Gia Định trước khi Nguyễn Hữu Cảnh được cử 
vào kinh lý miền Nam; việc đặt nền móng, sắp xếp các đơn vị hành chính; việc mở mang bờ cõi, tổ 
chức các đơn vị hành chính dưới thời các vua nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc...  

Ký hiệu môn loại: 959.70099/K250C 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/D125Â 

Ký hiệu môn loại: 944.033092/L435-I 

Ký hiệu môn loại: 935/N254V 

Ký hiệu môn loại: 959.7041092/V400T 

Ký hiệu môn loại: 959.779/GI-100Đ 

Kho Đọc: VN.049136 
Kho Mượn: MV.076385-76386 
Kho lưu động: LD.033638   

Kho Đọc: VV.012993 
Kho Tra Cứu: TC.002347   

Kho lưu động: LDTN.029463-29466 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044951-44954   

Kho lưu động: LDTN.029453-29454 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044964-44965   

Kho Đọc: VN.049119 
Kho Mượn: MV.076370-76371 
Kho lưu động: LD.033631   

Kho Tra Cứu: TC.002349   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29cm  
         T.2 : 1945-2020. - 2023. - 887tr.  

22/. NGUYỄN HUY THẮNG.  Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội thời cận đại / Nguyễn Huy Thắng, 
Nguyễn Quốc Tín. - H. : Kim Đồng, 2022. - 229tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 228-229  

23/. PHẠM HY TÙNG.  Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / Phạm Hy Tùng. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280tr. : ảnh ; 24cm  
        Thư mục cuối chính văn  

24/. PHẠM MINH THẢO.  Những vụ án lớn trong lịch sử cổ, cận đại Việt Nam / Phạm Minh Thảo b.s.. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 207tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam)  

25/. PHAN VĂN HOÀNG.  Theo dấu chân Bác Hồ / Phan Văn Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 170tr. ; 19cm  

26/.  Tài trí thông minh của các sứ thần Việt Nam / Phạm Trường Khang b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 240tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam)  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Thành phố Tp. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ: Thời kỳ Nhật đảo chính 
Pháp đến hiệp định Geneve (1945-1954); dưới thời Việt Nam cộng hòa; thời kỳ thống nhất nước nhà, 
xây dựng thành phố hoà bình, văn minh, hiện đại, hội nhập (1975-2020)  

        Tóm tắt: Tái hiện bức tranh văn hóa, phong tục của Hà Nội và nêu bật khía cạnh đặc trưng của 
Thăng Long - Hà Nội với chất Kinh kì và chất Kẻ Chợ luôn song hành với đất và người Hà Nội thời cận 
đại  

        Tóm tắt: "Trong cuốn sách này, chúng tôi chủ yếu công bố các bản dịch những bức thư viết tay 
bằng tiếng Pháp của Hoàng hậu Nam Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Bảo Đại, bà Agnès - 
chị ruột bà Nam Phương, có một bức thư viết bằng chữ quốc ngữ của bà Từ Cung và hai bức thư cũng 
viết bằng chữ quốc ngữ nhưng không ghi tên người gử tất cả đều gửi cho cựu hoàng Bảo Đạ"  

        Tóm tắt: Sơ lược các vụ án tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đã được ghi vào sử sách: Vụ án Hồ 
dân đàm thái sư hoá hổ, vụ bức tử hoàng hậu Thượng Dương và 72 cung nữ; cái chết oan ức của Trần 
Quốc Chẩn; vụ án Lệ Chi Viên...  

        Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - một lãnh tụ xuất sắc, đã xuống tàu để ra đi tìm đường cứu nước; về những mốc thời gian mà Sài 
Gòn - Gia Định mang tên Người; cùng một số bài viết góp phần phản biện, vạch rõ những nhận định 
sai lệch, xuyên tạc về Hồ Chủ tịch  

        Tóm tắt: Sơ lược về tiểu sử và những hoạt động đầy tài trí, ứng xử thông minh khôn khéo, 
nhanh nhạy, dũng cảm của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến như: Trương Trọng, Vua Lê Đại 
Hành tiếp xứ, Đỗ Thuận, Lê Thuận Tông, Kiều Văn Ứng, Đào Tông Nguyên...  

Ký hiệu môn loại: 959.779/GI-100Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.73103/TH116L 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/H407H 

Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/TH205D 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/T103T 

Kho Tra Cứu: TC.002348   

Kho Đọc: VN.049106 
Kho Mượn: MV.076299   

Kho Đọc: VV.014254 
Kho Mượn: MV.076374 
Kho Tra Cứu: TC.002346   

Kho Đọc: VN.049115 
Kho Mượn: MV.076389-76390 
Kho lưu động: LD.033641-33642   

Kho Đọc: VN.049139 
Kho Mượn: MV.076377-76378 
Kho lưu động: LD.033634-33635   

Kho Đọc: VN.049133 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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27/.  Thành Cát Tư Hãn - Bá chủ thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Mínu Gwak ; Tranh: 
Seungmin Oh ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch sử 
thế giới)  

28/.  Thập tự chinh nhân danh chúa, hãy chiến đấu! : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Daeseung 
Yang ; Tranh: Jungu Noh ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành 
vào lịch sử thế giới)  

29/.  Thời kì phục hưng nhìn thế giới bằng con mắt người thường : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Youngso ; Tranh: Narae Sin ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du 
hành vào lịch sử thế giới)  

30/. TÔN THẤT THỌ.  Theo dòng triều Nguyễn / Tôn Thất Thọ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2020. - 324tr. : ảnh ; 24cm  
        Thư mục: tr. 316-324  

31/. TRẦN BẢO ĐỊNH.  Dấu thời gian - Khát vọng của người xưa / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 379tr. : ảnh ; 20cm  

32/. TRẦN QUÂN NGỌC.  Kể tiếp chuyện Bác Hồ / Trần Quân Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 247tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về các nhân vật lịch sử nhà Nguyễn, một số vấn đề về địa danh các 
địa phương và một số sự kiện lịch sử dưới thời nhà Nguyễn  

        Tóm tắt: Giới thiệu qúa trình chuyển hướng từ "Đông du" sang "Tây du" trong quan niệm yêu 
nước và hoạt động đấu tranh chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX của những trí thức yêu nước: Lương 
Văn Can, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Háo Vĩnh...  

        Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu, sưu tầm viết về tình bạn, tình đồng chí, quá trình 
hoạt động cách mạng ở nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người bạn quốc tế như: Tình 
bạn, tình đồng chí giữa Pôn Vayăng Cutuyriê và Nguyễn Ái Quốc, Max Clanhvin Blôngcua người bạn 
làm báo Người cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Cô larốp V.P. và Đimitrốp G. M, Bác Hồ 
và nhà văn Nhật Bản Kômátsu Kiyôshi, Pridi Phanomyông người bạn Thái Lan của Bác Hồ...  

Ký hiệu môn loại: 950.21092/TH107C 

Ký hiệu môn loại: 956.014/TH123T 

Ký hiệu môn loại: 940.21/TH462K 

Ký hiệu môn loại: 959.7029/TH205D 

Ký hiệu môn loại: 959.7030922/D125T 

Kho Mượn: MV.076387-76388 
Kho lưu động: LD.033639-33640   

Kho lưu động: LDTN.029479-29482 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044935-44938   

Kho lưu động: LDTN.029467-29470 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044947-44950   

Kho lưu động: LDTN.029487-29490 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044919-44922   

Kho Đọc: VV.014246 
Kho Mượn: MV.076194, MV.076298   

Kho Đọc: VN.049108 
Kho Mượn: MV.076379-76380 
Kho lưu động: LD.033636-33637   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

33/. TRẦN VĂN THỌ.  Việt Nam hôm nay và ngày mai / Trần Văn Thọ, Nguyễn Xuân Xanh (ch.b.), 
Huỳnh Bửu Sơn.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 534tr. ; 24cm  
        Thư mục cuối mỗi bài  

34/.  Tutankhamun Pharaoh trẻ tuổi : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Jiyeon Hong ; Tranh: Sooyoung 
Choi ; Dịch: Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Du hành vào lịch 
sử thế giới)  

35/. VÕ ANH TUẤN.  Một lòng theo Bác / Võ Anh Tuấn. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 244tr. ; 21cm  

36/. VƯƠNG HỒNG SỂN.  Bên lề sách cũ : Ăn cơm mới, nói chuyện cũ / Vương Hồng Sển. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2020. - 345tr. : bảng ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 139-156  

1/. BÙI ĐỨC TỊNH.  Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam Bộ / Bùi Đức Tịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 118tr. ; 19cm  

2/. CÚC T..  Châu Âu cứ mơ mộng và lên đường : Bạn không thể làm lại, nhưng có thể sửa sai / Cúc 
T.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 227tr. : ảnh ; 17cm  

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xã hội về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, thể chế, giáo dục, y tế, kinh 
tế, kinh doanh của đất nước Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các vị "khai sơn 
phá thạch" và ghi công đông đảo học trò xuất sắc của Bác Hồ, đã một lòng theo Bác, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng quân và dân cả nước góp phần và thắng lợi của 
sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm  

        Tóm tắt: Nguyên văn trích lục "tiểu địa dư ký Nam kỳ lục tỉnh" của học giả Trương Vĩnh Ký viết 
năm 1885. Tác giả điều tra, bổ túc, nhắc lại về lịch sử, địa lí, địa hình, sản vật và nhiều sắc thái đặc thù 
văn hóa của Nam Kỳ  

        Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc địa danh ở các tỉnh Nam Bộ; địa danh và cách dùng các vật 
thể địa danh; cách đặt tên cho các loại vật thể những biến đổi có liên hệ đến địa danh; một số từ tố 
thường thấy trong các loại địa danh  

Ký hiệu môn loại: 959.704092/K250T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308N 

Ký hiệu môn loại: 932.014092/T522A 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/M458L 

Ký hiệu môn loại: 959.7/B254L 

Ký hiệu môn loại: 915.977/L557K 

Kho Đọc: VN.046460 
Kho Mượn: MV.070302-70303, MV.076368-76369 
Kho lưu động: LD.031416-31417, LD.033629-33630, LD.033657   

Kho Đọc: VV.012740 
Kho Mượn: MV.076394   

Kho lưu động: LDTN.029451-29452 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044966-44967   

Kho Đọc: VN.046491 
Kho Mượn: MV.070208-70209, MV.076375-76376 
Kho lưu động: LD.031405-31406, LD.033632-33633, LD.033667   

Kho Đọc: VN.049138 
Kho Mượn: MV.076308-76309   

Kho Đọc: VN.049091 
Kho Mượn: MV.076395-76396   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

3/. NGUYỄN HỮU SƠN.  Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Hữu Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 303tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thư mục: tr. 288-303  

4/. NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN.  Thế giới một chạm : Du Ký / Nguyễn Thị Huyền Ngân. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 393tr. ; 24cm  

5/. TRẦN VỌNG ĐỨC.  Dặm trời bâng khuâng / Trần Vọng Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
249tr. ; 21cm  

6/. XUÂN HIẾU.  Thanh xuân không chỉ một thời / Xuân Hiếu. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 404tr. : ảnh ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Huỳnh Thị Xuân Hiếu, Phụ lục: tr. 373-404  

1/. MẠCH QUANG THẮNG.  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh / 
Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2022. - 331tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 327-331  

2/.  Quan hệ của Việt Nam với hai quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 
Thắm (ch.b.), Phí Hồng Minh, Hoàng Minh Hằng.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 250tr. : bảng ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Phụ lục: tr. 
226-230. – Thư mục: tr. 231-250  

        Tóm tắt: Tổng quan tình hình tư liệu và định hướng nghiên cứu; những tiền đề ý thức chủ 
quyền, cơ sở văn hóa - xã hội của sự hình thành du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX; 
quá trình phát triển thể tài du ký và ý thức chủ quyền các vùng biển đảo Việt Nam; các phương diện 
lịch sử, văn hóa, xã hội và du lịch; vai trò chủ thể tác giả, đặc tính hỗn dung thể loại và giá trị sử dụng 
tài liệu của du ký biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX  

        Tóm tắt: Ghi lại hành trình, những chuyến đi tìm hiểu cuộc sống, cảm nhận, khám phá con 
người các nước trên thế giới như: Thiên đường Mỹ; giấc mơ Anh; sân bay Chek Lap Kok, Hong Kong; 
làm dâu xứ Đài, Taiwan; lấy chồng xứ Hàn, Korea; không chỉ Sakura và Fuji, Japan...  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 25 bài viết về các miền đất khác nhau, từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ 
đến Châu Đại Dương. Phần ngoài nước gồm chín bài, là góc nhìn khám phá và chiêm ngưỡng những 
xứ sở cổ xưa và thanh lịch. Phần Việt Nam gồm 16 bài, chủ yếu về vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, 
nơi cư trú của các dân tộc ít người, với nhiều phong tục, tập quán và những nhân vật độc đáo, cuốn hút.  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả từ các chuyến đi trong và ngoài nước  

        Tóm tắt: Giới thiệu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 
đổi mới từ năm 1986 đến nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay  

Ký hiệu môn loại: 914/CH125A 

Ký hiệu môn loại: 915.97044/D500K 

Ký hiệu môn loại: 910.4/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 910/D114T 

Ký hiệu môn loại: 910/TH107X 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/X126D 

Kho Đọc: VN.049105 
Kho Mượn: MV.076372-76373   

Kho Đọc: VN.049102   

Kho Đọc: VV.014244   

Kho Đọc: VN.049100 
Kho Mượn: MV.076383-76384   

Kho Đọc: VN.049103 
Kho Mượn: MV.076381-76382   

Kho Đọc: VN.049054   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

3/. TRỊNH VĨNH THƯỜNG.  Chinh chiến và từ bỏ: Nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đời 
Minh / Trịnh Vĩnh Thường ; Nguyễn Phúc An dịch, khảo chú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 387tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 339-371. - Thư mục: tr. 372-387  

4/. VÕ VĂN KIỆT.  Kính chào thế hệ thứ tư / Võ Văn Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 271tr. ; 15cm  

1/.  Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân / Kể: Đàm Quang Trung, Hoàng Tô, Việt Dũng... ; Vũ Kim 
Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 268tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 261-263  

2/. BÙI ĐÌNH PHONG. Nghiên cứu Hồ Chí Minh : Một số công trình tuyển chọn / Bùi Đình Phong. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm  
         T.3 : Đổi mới - Hội nhập - Phát triển. - 2020. - 720tr.  

3/. BÙI ĐÌNH PHONG. Nghiên cứu Hồ Chí Minh : Một số công trình tuyển chọn / Bùi Đình Phong. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm  
         T.1 : Chính trị - Tư tưởng - Tổ chức. - 2020. - 736tr.  

gia trên Bán đảo Triều Tiên. Đánh giá thực trạng quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Cộng hoà 
dân chủ nhân dân Triều Tiên. Vai trò của Việt Nam trong tiến trình hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên và 
gợi ý chính sách  

        Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trước đời Minh, 
đánh giá khách quan trong mối quan hệ Trung Quốc - An Nam vào đời nhà Minh, từ đời Hồng Vũ 
(1368–1398), Minh Thành Tổ, đời Minh Vĩnh Lạc (1407-1424), Minh Tuyên Tông từ bỏ An Nam và 
chính sách giải quyết của Trung Quốc đối với chính quyền họ Mạc ở An Nam đời Minh Gia Tĩnh (1522- 
1542)  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt khi còn giữ cương 
vị Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên, sự quan tâm chăm sóc của Đảng 
đối với thế hệ trẻ, phát triển toàn diện thế hệ trẻ. Trách nhiệm đoàn viên đối với thanh thiếu niên, nhi 
đồng Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể của những người có cơ hội gặp Bác Hồ, phản ánh tư tưởng, đạo đức 
và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt Nam đối với Bác  

        Tóm tắt: làm rõ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của Hồ Chí Minh 
luôn luôn đổi mới, hội nhập và phát triển, thể hiện sự tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, trí tuệ bản lĩnh, 
và trách nhiệm...  

        Tóm tắt: Cuốn sách àm rõ đường lối cách mạng Việt Nam: giải phóng dân tộc theo con đường 
cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.  

Ký hiệu môn loại: 327.5970519/QU105H 

Ký hiệu môn loại: 327.597051/CH312C 

Ký hiệu môn loại: 324.2597014/K312C 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101H 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NGH305C 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NGH305C 

Kho Đọc: VN.049060   

Kho Đọc: VV.014247   

Kho Mượn: MV.076192 
Kho lưu động: LD.033569-33570, LD.033663-33664   

Kho Đọc: VN.049042 
Kho Mượn: MV.076214-76215 
Kho lưu động: LD.033577-33578   

Kho Đọc: VV.011939 
Kho Tra Cứu: TC.002340   

Kho Đọc: VV.011937 
Kho Tra Cứu: TC.002342   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

4/. BÙI ĐÌNH PHONG. Nghiên cứu Hồ Chí Minh : Một số công trình tuyển chọn / Bùi Đình Phong. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm  
         T.2 : Văn hóa - Đạo đức - Xã hội. - 2020. - 712tr.  

1/. BÙI CHÍ BÌNH.  Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người / Bùi Chí Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 223tr. ; 24cm  

2/.  Cách mạng công nghiệp - Máy móc làm thay đổi thế giới : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Jeongmin Shin ; Tranh: Seungman Oh ; Dịch: Hồng Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 
26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới)  

3/.  Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nhân lực dân tộc thiểu số / Trần Trung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Mỹ Lộc, Lê Thị Thu Hiền.... - H. : Giáo dục, 2022. - 327tr. : bảng ; 24cm  
        Thư mục: tr. 293-327  

4/. FINLAY, MADELEINE.  Bọ cho bữa sáng và những giải pháp thân thiện cho tương lai : Dành cho 
lứa tuổi 8+ / Madeleine Finlay, Jisu Choi ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 85tr. : tranh màu ; 
31cm  
        Tên sách tiếng Anh: Beetles for breakfast and other weird and wonderful ways to save the 
planet  

5/. HOÀNG TÙNG.  Đầu tư chứng khoán dưới góc nhìn khoa học  = Quant trading / Hoàng Tùng. - H. 
: Dân trí, 2022. - 183tr. : biểu đồ ; 22cm  

        Tóm tắt: Làm rõ những khía cạnh văn hóa cụ thể và vai trò của văn hóa trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, các vấn đề về đạo đức, xã hội với các vấn đề về an sinh 
xã hội, giá trị trường tồn của văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh…  

        Tóm tắt: Giới thiệu về chiếc nôi của lý thuyết vốn con người; lợi ích kinh tế - xã hội của giáo 
dục; thị trường hóa giáo dục; cho vay trong giáo dục; phân bố các nguồn lực giáo dục; giáo dục, năng 
lực và việc làm; vốn con người trong toàn cầu hóa  

        Tóm tắt: Cuốn giới thiệu một sự kiện lịch sử hoặc những nền văn minh cổ đại, những triều đại, 
những vị hoàng đế, những hình thái xã hội hoặc những cuộc cách mạng lớn có ảnh hưởng lớn, thậm chí 
tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử nhân loại.  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu và đánh giá về trắc lượng khoa học phát triển nguồn nhân lực 
dân tộc thiểu số và cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nhân 
lực dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Những rào cản, giải pháp phát triển nhân lực dân tộc thiểu số trong 
bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp tuy hơi lạ lùng nhưng rất sáng tạo để giải quyết những 
vấn đề gây tác động xấu đến môi trường như: làm bánh burger từ bọ cánh cứng, sưởi ấm ngôi nhà 
bằng phân, dùng amip nhầy để di chuyển, thắp sáng nhà cửa bằng cây cối...  

        Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm trong đầu tư chứng khoán; giới thiệu một số quy luật trong 
đầu tư chứng khoán cùng một số chiến lược trong đầu tư chứng khoán  

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NGH305C 

Ký hiệu môn loại: 331.11/C101L 

Ký hiệu môn loại: 338.09/C102M 

Ký hiệu môn loại: 331.11089009597/C102M 

Ký hiệu môn loại: 333.720286/B400C 

Ký hiệu môn loại: 332.645/Đ125T 

Kho Đọc: VV.011938 
Kho Tra Cứu: TC.002341   

Kho Đọc: VV.011690 
Kho Mượn: MV.065247-65248 
Kho lưu động: LD.033658-33660   

Kho lưu động: LDTN.029449-29450 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044968-44969   

Kho Đọc: VV.014242   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045052   

Kho Đọc: VN.049045   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/.  Khai thác tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc : Sách chuyên khảo / 
Đinh Trọng Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Hoà, Đinh Thị Lam.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 347tr. : bảng, 
biểu đồ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lí Nhân văn, Phụ lục: tr. 300-338. 
- Thư mục: tr. 339-347  

7/.  Kinh tế các quốc gia khu vực Asean / Nguyễn Duy Đạt (ch.b), Nguyễn Thùy Dương, Lê Quốc 
Cường.... - H. : Tài chính, 2022. - 239tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học thương mại; Bộ môn kinh tế Quốc tế; Khoa kinh tế & Kinh doanh 
Quốc tế  

8/. MAZZUCATO, MARIANA.  Nhà nước khởi tạo : Giải những huyền thoại về vai trò của nhà nước và 
khu vực tư nhân / Mariana Mazzucato ; Ngô Thị Ngọc Bích dịch ; Trần Mạnh Cường h.đ.. - H. : Thế giới, 
2020. - 287tr. : hình vẽ ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths, Thư 
mục trong chính văn  

9/.  Nhịp sống đương đại - Kinh tế : Dành cho lứa tuổi 7+ / Thu Huế dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
120tr. : tranh vẽ ; 20cm  

10/. PISCIONE, DEBORAH PERRY.  Bí mật của thung lũng Silicon và những bài học từ thần kỳ kinh 
tế Hi-Tech / Deborah Perry Piscione ; Dịch: Đỗ Thị Thu Trà, Lê Tùng Quân ; Nguyễn Xuân Xanh h.đ.. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 355tr. : ảnh ; 23cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển bền vững. Nêu thực 
trạng khai thác tài nguyên văn hoá phục vụ phát triển du lịch vùng Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp chủ 
yếu nhằm khai thác tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc  

        Tóm tắt: Cuốn sách này sử dụng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Trường Đại 
học Thương mại các chuyên ngành kinh tế, đặc biệt đối với chuyên ngành thương mại quốc tế, chuyên 
ngành kinh tế quốc tế.  

        Tóm tắt: Phân tích những nghiên cứu điển hình khác nhau về tăng trưởng do đổi mới sáng tạo, 
đặc biệt là các ví dụ từ Thung lũng Silicon - từ Internet đến các công nghệ đằng sau iPhone - Mô tả các 
tình huống ngược lại như khu vực tư nhân sẽ thật can đảm để đầu tư sau khi nhà nước kinh doanh các 
khoản đầu tư rủi ro cao. Đưa ra lập luận rằng trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại - và ngày nay 
trong những gì có thể sớm trở thành cuộc cách mạng 'xanh' - nhà nước không chỉ khắc phục những thất 
bại của thị trường mà còn định hình và tạo ra thị trường, tích cực đầu tư vào các công nghệ và lĩnh vực 
mới mà các nhà đầu tư tư nhân phải can đảm mới có thể tiến vào  

        Tóm tắt: Khi xem chương trình thời sự, hoặc lắng nghe các câu chuyện của người lớn, hẳn 
không ít lần các bạn nhỏ nghe thấy các từ như thế giới số, khủng bố, tin giả, bất bình đẳng,...Nhưng 
chúng ta đã bao giờ tự hỏi: Sàn giao dịch chứng khoán là gì? Tại sao người lớn phải đóng thuế? Tại 
sao giá cả lại liên tục thay đổi?...Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi trên, cùng rất nhiều 
câu hỏi khác liên quan đến sự vận hành của nền kinh tế trong cuốn sách thú vị được chuyển ngữ từ 
tiếng Pháp: Nhịp Sống Đương Đại – Kinh tế.  

        Tóm tắt: Giải mã những bí ẩn của thung lũng công nghệ cao Silicon: cuộc cách mạng công 
nghệ transistor và chip; giáo dục đại học kinh doanh; lòng đam mê công nghệ, tinh thần khởi nghiệp, 
văn hóa kinh doanh và phương thức kinh doanh mới  

Ký hiệu môn loại: 338.47915971/KH103T 

Ký hiệu môn loại: 338.91/K312T 

Ký hiệu môn loại: 338.04/NH100N 

Ký hiệu môn loại: 330/NH313S 

Ký hiệu môn loại: 330.979474/B300M 

Kho Đọc: VN.049059   

Kho Đọc: VV.014245   

Kho Đọc: VV.014237   

Kho lưu động: LDTN.029368-29369 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044874-44875   

Kho Đọc: VV.014239 
Kho Mượn: MV.076209-76210   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

11/. SASGES, GERARD.  Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương  = Imperial 
intoxication: alcohol and the making of colonial Indochina / Gerard Sasges ; Châu Huy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 412tr. : ảnh ; 23cm  
        Phụ lục: tr. 333-349. - Thư mục: tr. 393-405  

1/.  Bình luận án hình sự phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau trong qúa trình tiến hành tố tụng và 
một số án lệ, quyết định giám đốc thẩm : Sách chuyên khảo / Trần Quang Hiển, Đỗ Đức Hồng Hà 
(ch.b.), Bùi Thị Hạnh.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Lao động, 2022. - 503tr. ; 24cm  

2/. CAO TỰ PHÁT.  Tư liệu về giáo dục Việt Nam : Từ tháng 9.1945 đến tháng 12.1946 / Cao Tự Phát. 
- H. : Khoa học xã hội, 2022. - 814tr. ; 24cm  

3/.  Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Trương Thị Thu Trang (ch.b.), Vũ Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hồ Điệp.... - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 333tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội, Thư mục: 
tr. 294-333  

4/.  Luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao 
động, 2022. - 423tr. : bảng ; 21cm  

5/.  Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 
411tr. : bảng ; 21cm  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về tác động của chế độ độc quyền rượu của thực dân Pháp 
đã thực thi tại Đông Dương trên các phương diện kinh tế - chính trị - xã hội, cách thức mà người dân và 
cộng đồng làng xã Việt Nam đã thương thuyết và kháng cự chế độ độc quyền rượu của Pháp  

        Tóm tắt: Phân tích, lập luận đưa ra quan điểm dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về một số vụ án thực tiễn, phức tạp. Giới thiệu một số án lệ và một số 
quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một qui luật sắt của lịch sử là cái có sau quyết định cái có trước, tức nêu 
cái có sau tiếp nối được thì cái có trước mới có giá trị, còn nếu cái có sau không tiếp nối được thì cái có 
trước chỉ có ý nghĩa. Nhưng mười sáu tháng đầu tiên xây đắp nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc 
lập thời gian 1945 - 1946 là một trang sử đẹp mà bất kể thế nào con người Việt Nam cũng phải tiếp nối.  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về sự độc lập của tòa án; sự độc lập của tòa án ở các nước 
trên thế giới; sự độc lập của tòa án ở Việt Nam và những gợi mở từ kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ, công chức và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi 
hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; quy định về tuổi nghỉ hưu; sửa đổi, bổ 
sung quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức...  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức; về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập...  

Ký hiệu môn loại: 338.47663590959709041/Đ451Q 

Ký hiệu môn loại: 345.597/B312L 

Ký hiệu môn loại: 344.5970702638/T550L 

Ký hiệu môn loại: 347/K312N 

Ký hiệu môn loại: 342.59706802632/L504C 

Ký hiệu môn loại: 342.59706802632/L504V 

Kho Đọc: VV.014248   

Kho Đọc: VV.014250   

Kho Tra Cứu: TC.002339   

Kho Đọc: VV.014017 
Kho Mượn: MV.076393   

Kho Đọc: VN.049058   

Kho Đọc: VN.049057   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 42 

 - Thư mục thông báo sách mới 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

6/.  Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật học so sánh : Sách chuyên khảo song ngữ Anh - Việt / 
B.s.; Nguyễn Hiền Phương (ch.b.), Vũ Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Huế.... - H. : Công an nhân dân, 2022. 
- 559tr. ; 24cm  

7/.  Thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh mới : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng (ch.b.), Lê Văn Hùng.... - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 243tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam, Phụ lục: tr. 
226-232. - Thư mục: tr. 233-243  

1/. NGUYỄN QUANG HÙNG.  Thực hiện mong ước của Bác Hồ / Nguyễn Quang Hùng. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2022. - 156tr. : minh họa ; 19cm  
        Phụ lục: tr. 127-153. - Thư mục: tr. 154  

1/. GROLLEAU, ADELINE.  Sổ tay sống xanh cho trẻ em - Những hành động hằng ngày nhằm bảo vệ 
hành tinh : Dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên / Adeline Grolleau ; Minh họa: Romain Taszer ; Nguyễn 
Thị Thúy An dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 79tr. : tranh màu ; 22cm  
         Tên sách tiếng Pháp: Le manuel du petit écolo - Mes actions au quotidien pour protéger la 
planète !  

2/. LÊ THỊ THỦY.  Dịch vụ công tác xã hội đối với người sử dụng ma túy : Nghiên cứu tại một số trung 
tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội thành phố Hà Nội / Lê Thị Thủy. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 401tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Khái quát những vấn đề lý luận về hợp đồng và pháp luật hợp đồng; các quy định 
pháp luật về hợp đồng của một số quốc gia và Việt Nam dưới góc nhìn luật học so sánh  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; đề xuất giải pháp thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nước ta trong bối cảnh mới  

        Tóm tắt: Tường thuật lại những chiến công xuất sắc của bộ đội tên lửa thông qua các trận đánh 
bắn rơi máy bay B-52 Mỹ, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo của bộ đội tên lửa trong sử dụng vũ khí, khí tài 
sẵn sàng đối phó với kẻ thù và giành chiến thắng  

        Tóm tắt: Giải thích về hiện tượng nóng lên toàn cầu, hiện tượng băng tan, ô nhiễm môi trường, 
chặt phá rừng…. Đưa ra những gợi ý giúp các em có những hành động bảo vệ môi trường hàng ngày: 
Khi ở̉ nhà, trên đường, tại trung tâm thương mại, ở trong rừng, ngoài bãi biển, ở các bữa tiệc sinh nhật, 
dù ở bất cứ nơi đâu, các bạn nhỏ đều có thể trở thành siêu anh hùng sống xanh  

        Tóm tắt: Tổng quan và lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với người sử dụng ma túy; nghiên 
cứu thực trạng, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội đối với người sử dụng 
ma tuý từ thực tiễn các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội ở Hà Nội  

Ký hiệu môn loại: 346.597022/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 346.5970652/TH250C 

Ký hiệu môn loại: 358.4309597/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 363.7/S450T 

Ký hiệu môn loại: 362.92353/D302V 

Kho Đọc: VV.014251   

Kho Đọc: VN.049055 
Kho Mượn: MV.076199-76200   

Kho Đọc: VN.049050 
Kho Mượn: MV.076203-76204 
Kho lưu động: LD.033573-33574   

Kho lưu động: LDTN.029402-29403 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045014-45015   

Kho Đọc: VV.014253   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

3/.  Luật Quần nhỏ  = My underpants rule: Giúp con tự bảo vệ và phòng tránh xâm hại : Dành cho độ 
tuổi nhi đồng / Kate, Rod Power ; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (An toàn cho con)  

4/. NGUYỄN THỊ THANH THỦY.  : Cẩm nang phòng tránh thiên tai / Nguyễn Thị Thanh Thủy. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 103tr. : tranh màu ; 21cm. - (15 bí kíp giúp tớ an toàn)  

5/.  Nhịp sống đương đại - Khủng bố : Dành cho lứa tuổi 7+ / Agnès Cathala, Axel Planté - 
Bordeneuve, Nicolas Martelle... ; Minh Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 123tr. : tranh vẽ ; 20cm  

6/. O'BRIEN, JAMES F..  Trí tuệ Sherlock Holmes - Phá án bằng khoa học và khoa học hình sự / 
James F. O'Brien ; Dịch: Nguyễn Vương Tuấn.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
291tr. : bảng, tranh vẽ ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: The scientific Sherlock Holmes : cracking the case with science and 
forensics, Phụ lục: tr. 257-262. - Thư mục: tr. 263-275  

1/. BẢO ĐẠT.  Mở rộng phương pháp học  = To learn with an open mind / Bảo Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 191tr. : hình vẽ ; 20cm  

2/. ROBINSON, KEN.  Trường học sáng tạo : Cuộc cách mạng từ gốc rễ, chuyển hóa giáo dục / Ken 
Robinson, Lou Aronica ; Dịch: Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Thế giới, 2022. - 311tr. : 
bảng ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Creative schools: The grassroots revolution that's transforming education  

        Tóm tắt: Giúp cho con trẻ đối phó với những hành vi xâm hại tình dục và cách xác định dấu 
hiệu để con tránh được những tình huống khó khăn  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em có thể nhận biết dấu hiệu và 
chủ động phòng chống, hoặc tránh trước các hiện tượng thiên tai xảy ra trong cuộc sống hàng ngày 
như: phòng tránh lũ lụt, phòng tránh sạt lở đất, phòng tránh sét, rét hại, nắng nóng...  

        Tóm tắt: Những kiến thức về các vấn đề về khủng bố, các tổ chức khủng bố, các cuộc tấn công 
khủng bố, cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp và trên thế giới  

        Tóm tắt: Tập trung vào các khía cạnh khoa học của nhân vật Sherlock Holmes; truy dấu lai lịch 
của nhân vật thám tử có thiên hướng khoa học của Arthur Conan Doyle; mô tả những nhân vật chính 
trong các truyện và đưa ra một cái nhìn chi tiết về cách Sherlock Holme áp dụng khoa học để giải 
quyết các vụ án của mình; xem xét Sherlock Holme với tư cách là nhà hoá học và xem xét kiến thức 
cùng việc áp dụng các ngành khoa học khác vào điều tra của Sherlock Holme  

        Tóm tắt: Khái quát về một số phương pháp học, từ tính cách, phương pháp ghi nhớ đến khả 
năng sáng tạo... giúp mỗi người tìm ra phương pháp học phù hợp nhất với bản thân mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm, tầm nhìn về đích đến của giáo dục để tìm ra những 
phương pháp giáo dục chất lượng trong thời đại mới  

Ký hiệu môn loại: 362.76/L504Q 

Ký hiệu môn loại: 363.349/C120N 

Ký hiệu môn loại: 363.325/NH313S 

Ký hiệu môn loại: 363.25/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 371.30281/M460R 

Ký hiệu môn loại: 370.973/TR561H 

Kho lưu động: LDTN.029435-29436 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045053-45054   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044894-44895   

Kho lưu động: LDTN.029376-29377 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044882-44883   

Kho Đọc: VV.014240 
Kho Mượn: MV.076211-76212   

Kho Đọc: VN.049053 
Kho Mượn: MV.076197-76198 
Kho lưu động: LD.033571-33572   

Kho Đọc: VN.049047   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

3/.  Thói quen tốt trong sinh hoạt / Ngôi nhà Ốc Sên ch.b. ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 130tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh tiểu học)  

4/. WINCH, CHRISTOPHER.  Triết lý và chính sách giáo dục : Philosophy and educational policy: A 
critical introduction / Christopher Winch ; Nguyễn Thị Hạ Ni dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 354tr. ; 21cm  

1/.  Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam / Cù Chí Lợi (ch.b.), Nguyễn 
Lan Hương, Nguyễn Thị Hải Yến.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 335tr. : minh họa ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Thư mục: tr. 
247- 258. - Phụ lục: tr. 259-33  

2/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ.  Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Tư. - Tái bản có 
chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 656tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 649-652  

1/.  Kể chuyện Rằm tháng Bảy : Sự tích lễ Vu Lan và lễ Xá tội vong nhân / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Chu 
Linh Hoàng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 37tr. : tranh vẽ ; 26cm  

2/. LỤC VŨ.  Trà kinh / Lục Vũ ; Dịch: Sơn Dã, Huy Đông. - H. : Thế giới, 2022. - 317tr. : tranh màu ; 
19cm  
        Phụ lục: tr. 299-317  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen tốt trong sinh hoạt hằng ngày như: Thói quen ăn uống, thói 
quen cử chỉ, thỏi quen ngủ nghỉ sinh hoạt... nhằm giúp các em học tập theo, làm hành trang trên con 
đường trưởng thành  

        Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích về triết lý giáo dục và mối quan hệ với chính sách giáo dục 
thông qua xác đinh mục đích của hệ thống giáo dục, xây dựng chương trình giáo dục, cách dạy và học 
hiệu quả...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Phân tích những tác động 
của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tới kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu cụ thể 1059 tên đường nội thành ở Thành phố được sắp xếp theo thứ tự 
bảng chữ cái về vị trí, lịch sử, tiểu dẫn về địa danh (tên đường), các địa chỉ đáng ghi nhớ nằm trong 
từng đường phố; các công viên và quảng trường trong Thành phố; bảng đối chiếu tên đường trước các 
năm 1954, 1975 và hiện nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm của lễ Vu Lan và lễ Xá tội vong nhân, 2 dịp lễ phổ 
biến và giàu ý nghĩa trong đời sống người Việt  

        Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về trà và nghệ thuật thưởng trà của người Trung Quốc: 
Nguồn gốc của trà, công cụ sản xuất trà, kỹ thuật chế biến trà, dụng cụ đun và uống trà, phép đun trà, 
uống trà, những ghi chép về trà...  

Ký hiệu môn loại: 372.37/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 370.1/TR308L 

Ký hiệu môn loại: 382.0951073/CH305T 

Ký hiệu môn loại: 388.4110959779/Đ561P 

Ký hiệu môn loại: 394.269597/K250C 

Ký hiệu môn loại: 394.150951/TR100K 

Kho lưu động: LDTN.029417-29418 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044994-44995   

Kho Đọc: VN.049044   

Kho Đọc: VV.014243   

Kho Đọc: VV.012995 
Kho Mượn: MV.076195   

Kho lưu động: LDTN.029445-29446 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045032-45033   

Kho Đọc: VN.048959 
Kho Mượn: MV.076118, MV.076213 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

3/.  Mỗi tuổi mỗi tài - 12 con giáp : Dành cho mọi lứa tuổi / Minh họa: Nhân Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 55tr. : tranh màu ; 27cm  

4/.  109 truyện cổ tích về lòng hiếu thảo / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222tr. ; 21cm 

5/.  Thần thoại người da đỏ : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thị Hường b.s.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
283tr. ; 24cm  

6/. TRẦN MINH THƯƠNG.  Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang / Trần Minh Thương. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343tr. : ảnh ; 21cm  

7/. TRẦN MINH THƯƠNG.  Phong tục miệt Nam sông Hậu / Trần Minh Thương. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 213tr. : ảnh ; 21cm  

8/.  Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt 
Nam / Ngô Hương Lan (ch.b), Phan Cao Nhật Anh, Trần Quang Minh.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 
279tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á  

1/. CAO TỰ THANH.  Hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc / Cao Tự Thanh. - H. : Khoa 
học xã hội, 2022. - 366tr. ; 24cm  

2/. DƯƠNG ÚT.  Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / Dương Út. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Min, 
2021. - 155tr. ; 17cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường của đời sống xã hội tỉnh Hậu 
Giang thông qua các câu chuyện nhỏ từ trong gia đình đến xã hội lối xóm xung quanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phong tục tập quán của người bình dân miền Nam Sông Hậu, song 
hành với mỗi chặng đường đời từ khi sinh ra lớn lên là những phong tục như cúng đầy tháng, thôi nôi, 
coi vợ, ở rể, cất nhà, cúng cơm...  

        Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên một số vấn đề về truyền thống văn hóa, vai trò của vốn xã hội 
trong bảo tồn văn hoá truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc bên cạnh đó rút ra được kinh nghiệm đối 
với Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 2 tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc, tức tờ Gia Định 
báo và Nam Kỳ lục tỉnh báo  

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về ngôn ngữ báo chí, sử dụng ngôn ngữ trên báo chí, dạng 
thức của văn bản báo chí, lỗi thường gặp trên báo chí, sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí  

Ký hiệu môn loại: 394.269597/M452T 

Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TH121T 

Ký hiệu môn loại: 390.0959792/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 390.095979/PH431T 

Ký hiệu môn loại: 390.095/V454X 

Ký hiệu môn loại: 079.597/H103T 

Kho lưu động: LD.033567-33568   

Kho lưu động: LDTN.029421-29422 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045067-45068   

Kho lưu động: LDTN.029309-29310 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045178-45179   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044908-44909   

Kho Đọc: VN.049049 
Kho Mượn: MV.076201-76202   

Kho Đọc: VN.046463 
Kho Mượn: MV.070308-70309 
Kho lưu động: LD.033662   

Kho Đọc: VV.014249   

Kho Tra Cứu: TC.002338   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 46 

 - Thư mục thông báo sách mới 

3/. ĐOÀN LÊ GIANG.  Nhà báo Nhật Bản Takano Isao - Nhân chứng qủa cảm : Nhật ký chiến trường 
ngày 7 tháng 3 ở Lạng Sơn, Takano và những người bạn / B.s., dịch, tuyển chọn: Đoàn Lê Giang, 
Nguyễn Đỗ An Nhiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343tr. : ảnh ; 24cm  

4/. ĐỖ ĐÌNH TẤN.  Fake news & chống fake news : Vì sao cái giả hấp dẫn hơn cái thật? / Đỗ Đình 
Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2022. - 319tr. : minh họa ; 21cm  
        Thư mục cuối mỗi bài  

5/. NAM KHA.  Tự xuất bản cuốn sách của riêng mình : Giải đáp 101 câu hỏi về quy trình tự xuất bản 
sách / Nam Kha, An Na Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 158tr. ; 19cm  

6/. NGUYÊN VĂN TUẤN.  Cẩm nang nghiên cứu khoa học : Từ ý tưởng đến công bố / Nguyên Văn 
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 436tr. ; 21cm  

7/. NGUYỄN HỮU CƯƠNG.  Cẩm nang viết và xuất bản bài báo Quốc tế / Nguyễn Hữu Cương. - H. : 
Đại học Quốc gia, 2022. - 155tr. ; 19cm  

8/.  S.E.O ngon - Hiểu đúng làm đúng : Tư duy làm SEO từ nguyên lý / Những người yêu SEO tại 
SEONGON. - H. : Công Thương, 2022. - 262tr. : minh họa ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 255-263  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Takano Isao, trích dịch các bài báo, thư 
từ và các tác phẩm dịch văn học Việt Nam của nhà báo Takano; tình cảm, hồi ức của gia đình, bạn bè 
đối với nhà báo và hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà báo Takano Isao hy sinh  

        Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề: fake news, sự lây lan và mục đích được tạo ra; tin giả, thách 
thức và khủng hoảng báo chí; báo chí tự cứu mình và chống tin giả; cách tiếp cận; xoá mù, kiến thức và 
kỹ năng số cho công dân  

        Tóm tắt: Giải đáp về quy trình tự xuất bản sách từ lúc bắt đầu: nhập môn xuất bản, hoàn thiện 
bản thảo, may áo cho sách, truyền thông, cho đến: phát hành sách và chi phí xuất bản; giúp bạn hình 
dung và tự tin xuất bản cuốn sách mang dấu ấn của riêng mình  

        Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao 
nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận 
câu hỏi nghiên cứu...  

    Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn chi tiết các bước trong quy trình viết và xuất bản bài báo quốc tế. 

        Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện chân thành về nghề SEO với các kinh nghiệm thực tế giúp tư 
duy SEO mở mang trên hành trình trở thành Googler; phương pháp SEO PPP nghiên cứu từ khoá 
chuyên sâu, tối ưu website đến tạo ra các nội dung có giá trị; quy trình SEO của SEONGON; giới thiệu 
một số case study tham khảo; cung cấp nội dung giá trị cho người dùng trên website và không thoả 
hiệp những content sai lệch; phân tích hành vi người dùng trên website; xu hướng tương lai của nghề 
SEO phải đi kèm tư duy marketing  

Ký hiệu môn loại: 070.4014/S550D 

Ký hiệu môn loại: 070.4332092/NH100B 

Ký hiệu môn loại: 070.43/F103N 

Ký hiệu môn loại: 070.5/T550X 

Ký hiệu môn loại: 001.4/C120N 

Ký hiệu môn loại: 070.4/C120N 

Ký hiệu môn loại: 025.04252/S205N 

Kho Đọc: VN.049023 
Kho Mượn: MV.076150-76151   

Kho Đọc: VV.014230 
Kho Mượn: MV.076152-76153   

Kho Đọc: VN.049022 
Kho Mượn: MV.076162-76163   

Kho Đọc: VN.048557 
Kho Mượn: MV.076259   

Kho Đọc: VN.049020   

Kho Đọc: VN.049081 
Kho Mượn: MV.076156-76157   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. BALL, MATTHEW.  Metaverse: Vũ trũ ảo và cuộc cách mạng hóa vạn vật / Matthew Ball ; Vũ Nhân 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 390tr. ; 24cm  

2/.  Nhịp sống đương đại - Tin giả : Dành cho lứa tuổi 7+ / Axel Planté - Bordeneuve, Marie Révillion, 
Nathalie Michel... ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 125tr. : tranh vẽ ; 20cm  

1/.  Cho đi là nhận lại / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 58tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.9)  

2/. CÚC T..  Sống như bạn đang ở sân bay = Tái bản lần thứ 1 / Cúc T.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2020. - 195tr. : tranh vẽ ; 17cm  

3/. DUNCAN, SARAH.  Đạo đức trong kinh doanh : Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền vững / 
Sarah Duncan ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 211tr. ; 21cm  

4/. ĐẶNG HOÀNG NGÂN.  Phía trước của trưởng thành / Đặng Thanh Ngân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 215tr. : ảnh ; 19cm  

        Tóm tắt: Trình bày định nghĩa về Metaverse; những thách thức quản trị mà Metaverse gặp 
phải; điều tra vai trò của Web3, blockchain và NFT; dự đoán người chiến thắng, người thua cuộc trên 
Metaverse.... và giới thiệu những tiềm năng ứng dụng gần như không giới hạn của Metaverse  

     Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá và nhận diện các vấn đề thời sự nổi cộm trong xã hội đương 
đại về sự bùng nổ của tin giả; hiểu rõ thông tin là gì?; tin giả là gì?; những hình ảnh, video, mạng xã 
hội, bảo vệ thông tin; để trau dồi năng lực tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm trên mạng xã hội  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng cũng như các bài học trưởng thành 
hướng các em đến lối sống đẹp, vị tha, đoàn kết, có ý thức vì mọi người và cũng giúp ông bà, cha mẹ 
trong việc giáo dục con cái để con cái không có tính ích kỷ  

        Tóm tắt: Gồm 37 câu chuyện nhỏ được thu nhặt từ chính trong cuộc đời của tác giả nhằm chia 
sẻ những quan điểm sống trái ngược trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức liên quan đến thực hành kinh doanh bền vững và có đạo 
đức thông qua bảo vệ lợi nhuận của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của nhân viên, khách hàng, bảo 
vệ Trái Đất và marketing có đạo đức  

        Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm của tác giả giúp bạn đọc hiểu rõ bản thân hơn để đối diện 
với trưởng thành một cách nhẹ nhàng, hiểu được giá trị của sự nghỉ ngơi, cách học từ thất bại sau mỗi 
lần ước mơ lỡ dở, từ bỏ những mục tiêu không còn phù hợp để trân quý hiện tại và hiểu được ý nghĩa 
của việc yêu thương bản thân  

Ký hiệu môn loại: 006.8/M207A 

Ký hiệu môn loại: 005.8/NH313S 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/CH400Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S455N 

Ký hiệu môn loại: 174.4/Đ108Đ 

Ký hiệu môn loại: 155.591/PH301T 

Kho Đọc: VV.014229 
Kho Mượn: MV.076154-76155   

Kho Đọc: VV.014228   

Kho lưu động: LDTN.029374-29375 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044880-44881   

Kho lưu động: LDTN.029346-29347 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045162-45163   

Kho Đọc: VN.049038 
Kho Mượn: MV.076170-76171 
Kho lưu động: LD.033556-33557   

Kho Đọc: VN.049024   

Kho Đọc: VN.049028 
Kho Mượn: MV.076188-76189 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/. GIANG TÂM LỰC.  Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn sách / Giang Tâm Lực ; 
Dịch: Ngô Minh Nguyệt.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 415tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 24cm  

6/. HOMER, SEAN.  Jacques Lacan / Sean Homer ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
466tr. ; 23cm  

7/. HUYỀN TRANG.  Đọc con số đoán vận mệnh / Huyền Trang, Diệu Vy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
232tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Trần Huyền Trang, Trần Diệu Vy  

8/. JASPERS, KARL.  Những triết gia vĩ đại: Socrate - Thích Ca - Khổng Tử - Jésus / Karl Jaspers ; 
Trần Bửu Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 216tr. : ảnh ; 21cm  

9/. JUNE TIEN.  Vượt qua trở ngại tâm lý - Con chó đen : Dành cho lứa tuổi 14+ / June Tien. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 22cm. - (Biến cô đơn thành sức mạnh)  

10/. KATSUMI NISHIMURA.  Rèn kỹ năng giải quyết vấn đề 1 phút / Katsumi Nishimura ; Dịch: Lại 
Thu Dung, Nhóm Sóc Xanh. - H. : Dân trí, 2022. - 251tr. ; 21cm  

11/. LÊ HUỲNH CHĂM.  Hạnh phúc là chuyện của riêng mình / Lê Huỳnh Chăm. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 144tr. : hình vẽ ; 19cm  

        Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử triết học Trung Quốc qua các thời kỳ từ viễn cổ, nhà Hạ, nhà 
Thương và Tây Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, nhà Tần, tây Hán và đông Hán, Ngụy Tấn nam bắc triều, 
tùy đường ngũ đại, thời kỳ Tống Nguyên, Minh Thanh cho đến thời kỳ cuối nhà Thanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số tư tưởng chính của nhà phân tâm Jacques Lacan về huyễn ảnh, biểu 
trưng, phức cảm, chủ thể của vô thức, phổ thực và sự khác biệt tính dục  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin cơ bản về thần số học về những con số xung quanh mình, lập và 
giải mã được các biểu đồ cơ bản, đồng thời hiểu được những rung động, năng lượng trong cuộc sống 
hằng ngày giúp bạn tìm thấy nhiều thông tin có ích về thế giới xung quanh cũng như về chính mình  

        Tóm tắt: Đề cập tới bốn nhân vật cổ đại tiêu biểu nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại: 
Socrate, Thích Ca, Khổng Tử và Jésus  

        Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng quan trọng để bạn đọc có thể vượt qua trở ngại tâm lí, những 
cung bậc cảm xúc phức tạp của nỗi buồn và sự cô đơn để sống hữu ích một mình và hòa hợp với thế 
giới xung quanh, cảm thấy hạnh phúc hơn  

        Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy 
hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề thông qua những ví dụ minh họa sinh động, đồng thời gợi ý 
nhiều giải pháp đối với các vấn đề "hóc búa" của doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Gồm những chia sẻ về hạnh phúc, rèn luyện niềm tin và thói quen hạnh phúc, can 
đảm để sống thật, tin tưởng vào bản thân, tạo cảm hứng để xây dựng cuộc sống cùng mối quan hệ 
hạnh phúc và chuyển hạnh phúc từ chính mình sang người khác  

Ký hiệu môn loại: 181.11/Đ419H 

Ký hiệu môn loại: 150.195092/J101Q 

Ký hiệu môn loại: 133.3354/Đ419C 

Ký hiệu môn loại: 180.0922/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 158.1083/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 153.43/R203K 

Kho lưu động: LD.033563-33564   

Kho Đọc: VV.014232   

Kho Đọc: VV.014231   

Kho Đọc: VN.049031 
Kho Mượn: MV.076178-76179 
Kho lưu động: LD.033560   

Kho Đọc: VN.049027 
Kho Mượn: MV.076186-76187   

Kho lưu động: LDTN.028176-28178 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042851-42852, TN.045012-45013   

Kho Đọc: VN.049037   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. LÊ MAI ANH.  60 phút thay đổi chính mình : Những chia sẻ truyền cảm hứng giúp bạn trẻ tốt hơn 
mỗi ngày / Lê Mai Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 151tr. ; 19cm  

13/.  Lòng nhân ái của Bác Hồ / Trần Đình Việt, Hoàng Thị Ái, Ngọc Tự... ; Trần Đình Việt nghiên cứu, 
s.t., b.s.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 497tr. : ảnh ; 24cm  
        Thư mục: tr. 495-497  

14/. LƯƠNG TRỌNG HOÀNG TRUNG.  Vượt qua trở ngại tâm lý - Sợi dây : Dành cho lứa tuổi 14+ / 
Lương Trọng Hoàng Trung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 22cm. - (Biến cô đơn thành sức 
mạnh)  

15/. LƯU NGÔN.  Đàm đạo với Lão Tử = Tái bản / Lưu Ngôn ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 
2022. - 262tr. ; 21cm  

16/.  Mẹ! hãy để con tự làm / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 59tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 
(Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.7)  

17/. NGUYỄN MINH HƯƠNG.  Hạnh phúc đan giữa ngón tay / Nguyễn Minh Hương. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 228tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Ghi lại những bài học cuộc sống, những câu chuyện kể, trải nghiệm thực tế, những lát 
cắt trong cuộc đời của mỗi nhân vật giúp tìm ra cách tự kiểm soát và phát huy nội lực, khắc phục được 
hội chứng “ngày mai tính,” đối diện trực tiếp khó khăn và tìm cách tháo gỡ, tiếp tục hành trình học tập 
và đi tìm giá trị của sự chân thành   

        Tóm tắt: Giới thiệu về lòng nhân ái của Bác Hồ thông qua các câu chuyện của các tác giả 
trong và ngoài nước, những người đã trực tiếp gặp và nói chuyện với Bác: chuyện Bác Hồ với gia đình 
luật sư Henry Loseby, chuyện người vẽ chân dung Bác ở Việt Bắc, các câu chuyện của văn nghệ sĩ từ 
Cù Huy Cận, Sơn Tùng, Vũ Kỳ, Tường Vy, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Chu Thúy Quỳnh, Trà Giang... 
cho tới các danh nhân lớn Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Khắc Hòe, bà Ngô Thị Huệ, 
Nguyễn Thị Bình, Trần Văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng quan trọng để bạn đọc có thể vượt qua trở ngại tâm lí, những 
cung bậc cảm xúc phức tạp của nỗi buồn và sự cô đơn để sống hữu ích một mình và hòa hợp với thế 
giới xung quanh, cảm thấy hạnh phúc hơn  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đối đáp giữa học giả Lưu Ngôn và Lão Tử xung quanh các 
tư tưởng, triết lí của ông về đạo, vô vi, đức, lập thân và mưu lược  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng cũng như các bài học trưởng thành 
giúp rèn cho trẻ tính tự lập bằng những hành động giản đơn như tự dọn dẹp phòng ngủ, tự giặt quần áo, 
tự giác học bài...  

        Tóm tắt: Những trải nghiệm của tác giả từ hành trình trưởng thành, tìm về bình an trong cuộc 
sống, giúp chúng ta biết cách dẫn dắt và neo chặt hạnh phúc, xua tan phiền muộn và khởi đầu hành 
trình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình  

Ký hiệu môn loại: 158.1/H105P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S111M 

Ký hiệu môn loại: 179.9/L431N 

Ký hiệu môn loại: 158.1083/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 181.114/Đ104Đ 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/M200H 

Kho Đọc: VN.049030 
Kho Mượn: MV.076176-76177   

Kho Đọc: VN.049025 
Kho Mượn: MV.076182-76183   

Kho Đọc: VV.014233   

Kho lưu động: LDTN.028170-28172 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042847-42848, TN.045010-45011   

Kho Đọc: VN.049032 
Kho Mượn: MV.076180-76181 
Kho lưu động: LD.033561-33562   

Kho lưu động: LDTN.029342-29343 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045158-45159   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. NGUYỄN THANH TUẤT.  Hành trình tuổi trẻ / Nguyễn Thanh Tuất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minhf, 2022. - 189tr. ; 19cm  

19/.  Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày :  Sách đào tạo kỹ năng sống / Lê Huy Khoa 
Kanata s.t.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Min, 2022. - 262tr. ; 21cm  

20/. RUSSELL, BERTRAND.  Tri thức của chúng ta về ngoại giới  = Our knowledge of the external 
world / Bertrand Russell ; Huỳnh Duy Thanh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 357tr. ; 20cm  

21/.  Sức mạnh của lòng bao dung / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - (Bộ sách kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.3)  

22/.  Sức mạnh của lòng biết ơn / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - (Bộ sách kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.4)  

23/.  Sức mạnh của lòng dũng cảm / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 67tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - (Bộ sách kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.2)  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, những đam mê, hoài bão trong hành trình tuổi trẻ của chính 
tác giả, nhằm hướng đến cho các bạn trẻ có được những thay đổi bản thân từ bên trong, là nền tảng để 
có được góc nhìn sâu sắc, tạo ra sự thay đổi trong tư duy và hành động để trở thành phiên bản tốt hơn 
của chính bản thân từng ngày  

        Tóm tắt: Sưu tầm những tri thức gần gũi, dễ hiểu, thân thiện, hiệu quả và dễ thực hiện, được 
đúc rút từ những trải nghiệm của nhiều thế hệ với 4 chủ đề: Xây dựng các mối quan hệ trong cuộc 
sống, tình yêu và hôn nhân - cuộc sống gia đình, phát triển bản thân và ứng xử thân thiện mang lại cho 
bạn động lực, sức mạnh, giải pháp để tâm hồn, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn  

        Tóm tắt: Tri thức của chúng ta về ngoại giới là: tập bài giảng Bertrand Russell giảng ở Mỹ, 
trong đó ông đặt những câu hỏi về tính quan yếu và tính chính đáng của triết học. Ông khảo sát mối 
quan hệ giữa tri thức ‘khoa học’ và tri thức ‘cá nhân’ và đặt câu hỏi về cách thức chúng ta có thể hiểu 
về thế giới vật lý của chúng ta. Đây là tác phẩm bùng nổ và gây tranh cãi, nó đưa ra những ví dụ cho 
thấy các tuyên bố của các triết gia là quá mức như thế nào, và khảo sát tại sao thành tựu của họ không 
thể đạt được tầm vóc lớn hơn.  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cùng bài học trưởng thành mang tính giáo dục đạo đức, tính 
cách cho trẻ em về lòng bao dung  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cùng bài học trưởng thành mang tính giáo dục đạo đức, tính 
cách cho trẻ em về lòng biết ơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cùng bài học trưởng thành mang tính giáo dục đạo đức, tính 
cách cho trẻ em về lòng dũng cảm  

Ký hiệu môn loại: 158/H107P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/H107T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 121/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/S552M 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/S552M 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/S552M 

Kho Đọc: VN.049029 
Kho Mượn: MV.076174-76175   

Kho Đọc: VN.049035 
Kho Mượn: MV.076172-76173 
Kho lưu động: LD.033554-33555   

Kho Đọc: VN.049026 
Kho Mượn: MV.076184-76185   

Kho Đọc: VN.049036   

Kho lưu động: LDTN.029332-29333 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045148-45149   

Kho lưu động: LDTN.029348-29349 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045164-45165   

Kho lưu động: LDTN.029334-29335 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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24/.  Sức mạnh của lòng trung thực / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 67tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - (Bộ sách kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.1)  

25/. THIÊN PHONG.  Sống như trái dứa / Thiên Phong, Thanh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 232tr. ; 19cm  
        Tên thật các tác giả: Đặng Thiên Phong, Lê Ngọc Thanh Mai  

26/. TRẦN TUẤN ANH.  Đường về tỉnh thức / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 327tr. : ảnh ; 21cm  

27/.  Trưởng thành cùng thói quen tốt / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 66tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.8)  

28/.  Tự tin dấn bước / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.10)  

29/.  Việc học không đáng sợ / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 67tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 
(Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.6)  

30/.  Vượt lên chính mình / B.s.: An Chi, Hà Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6-16 tuổi: T.5)  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện với những bài học trưởng thành mang tính giáo dục đạo đức, 
tính cách cho trẻ em về lòng trung thực  

        Tóm tắt: Giới thiệu những trải nghiệm trong quá trình xác định giá trị bản thân, cảm nhận ý 
nghĩa và giá trị lớn lao của thử thách, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, bản lĩnh cũng như sự lạc quan, niềm 
tin và tình yêu cuộc sống... trên bước đường trưởng thành của các tác giả  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về thiền, rèn tâm, phát triển nhân cách dựa trên triết học Đông 
phương, giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, cơ chế và ý nghĩa của mọi việc trong cuộc sống thường 
nhật, để có sự cân nhắc khi xử thế thay vì hành động thiếu suy nghĩ theo bản năng  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng cũng như các bài học trưởng thành 
giúp rèn cho trẻ những thói quen tốt, lễ phép, biết kính trên nhường dưới, biết giữ lời hứa, lịch sự nơi 
công cộng...  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng cũng như các bài học trưởng thành 
hướng các em đến lối sống đẹp, tự tin  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng cùng các bài học trưởng thành giúp 
rèn cho trẻ tính tự học, dám đối mặt với cơn "ác mộng" sợ học, biến nỗi sợ hãi thành động lực  

Ký hiệu môn loại: 179.9083/S552M 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S455N 

Ký hiệu môn loại: 158.128/Đ561V 

Ký hiệu môn loại: 152.33083/TR651T 

Ký hiệu môn loại: 179.9083/T550T 

Ký hiệu môn loại: 155.424315/V303H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045150-45151   

Kho lưu động: LDTN.029336-29337 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045152-45153   

Kho Đọc: VN.049033 
Kho Mượn: MV.076158-76159 
Kho lưu động: LD.033558-33559   

Kho Đọc: VN.049034 
Kho Mượn: MV.076160-76161   

Kho lưu động: LDTN.029344-29345 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045160-45161   

Kho lưu động: LDTN.029330-29331 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045146-45147   

Kho lưu động: LDTN.029340-29341 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045156-45157   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Ký hiệu môn loại: 158.1083/V563L 

Kho lưu động: LDTN.029338-29339 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045154-45155   

Số ĐKCB: 


